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PHẦN MỞ ĐẦU

I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ ÁN

Hưng Yên là tỉnh nằm trong vùng Kinh tế Trọng điểm Bắc bộ, liền kề Thủ đô Hà Nội, gần một số tuyến trục kinh tế và đô thị lớn, có các tuyến đường bộ quan trọng của Quốc gia chạy qua ... Vị trí địa lý tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, mở rộng giao lưu, trao đổi kinh tế, văn hoá, xã hội với các tỉnh khác trong vùng đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất Việt Nam.

Theo xu hướng phát triển chung của nền kinh tế, trong những năm qua, nông nghiệp nông thôn tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện rõ vai trò, vị trí của ngành trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với tỷ trọng GDP tuy không lớn trong cơ cấu kinh tế, nhưng ngành nông nghiệp tỉnh mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 80% dân cư khu vực nông thôn. Hưng Yên có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây ăn quả, hoa, cây cảnh. Quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã hình thành những vùng chuyên canh cây ăn quả, hoa, cây cảnh hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu trong tỉnh và ngoài tỉnh, đặc biệt là thị trường Thủ đô Hà Nội, tăng hiệu quả sản xuất trên một diện tích canh tác và góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên một số vùng chuyên canh cây ăn quả, hoa cây cảnh trên địa bàn tỉnh phát triển còn tự phát, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, việc tổ chức sản xuất tại các vùng chưa thật sự bền vững; mối liên kết giữa sản xuất, thu mua, chế biến, bảo quản, tiêu thụ chưa được đầu tư đúng mức; Các doanh nghiệp chưa mạnh dạn tham gia liên kết với tổ hợp tác, hợp tác xã; các hợp đồng bao tiêu sản phẩm còn ít, thiếu tính chặt chẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của cả người dân và doanh nghiệp.

Vì vậy, việc thực hiện đề án: “Phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa, cây cảnh hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025” là cần thiết nhằm xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn quả, hoa, cây cảnh an toàn, chất lượng cao theo chuỗi liên kết của tỉnh góp phần đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với phát triển xây dựng nông thôn mới.

II. MỤC TIÊU

- Phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh tập trung tỉnh Hưng Yên trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên của tỉnh nhằm tạo ra sản phẩm quy mô lớn tập trung, chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho thị trường.

- Làm cơ sở để xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ quả, hoa, cây cảnh tạo bước đột phá trong nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong vùng. Qua đó góp phần thiết thực và cụ thể hóa việc thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới mà Đảng bộ và chính quyền các cấp đã đề ra.

III. CÁC CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN

1. Văn bản của Trung ương

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14.

- Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Nghị định 57/2018/BĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào doanh nghiệp nông nghiệp, nông thôn.

- Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020) tỉnh Hưng Yên.

- Nghị định số 01/2017/NĐ - CP ngày 6/1/2017 của Chính Phủ về việc bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2010.

- Thông tư số 49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 “Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.

2. Văn bản của tỉnh

- Quyết định 1854/QĐ-QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 07/7/2016 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hưng Yên.
- Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVIII về Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giá trị gia tăng cao, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 về việc phê duyệt đề án “Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn giai đoạn 2017 - 2020”;

- Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa từ năm 2018 đến năm 2020.

- Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa từ năm 2018 đến năm 2020.

- Nghị quyết số 214/2019/NQ-HĐND  ngày 10 tháng 7 năm 2019 kỳ họp khóa 9 về một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 PHẦN THỨ NHẤT
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ, HOA CÂY CẢNH
TỈNH HƯNG YÊN

I. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT, TIÊU THỤ CÂY ĂN QUẢ VÙNG SẢN XUẤT TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
1. Khái quát chung về thực trạng sản xuất, tiêu thụ cây ăn quả vùng sản xuất tập trung 
1.1. Khái quát thực trạng sản xuất

Diện tích cây ăn quả toàn tỉnh năm 2010 đạt 7.873 ha; năm 2019 đạt 13.155,29 ha (đạt tốc độ tăng trưởng 5,9%/năm giai đoạn 2010 - 2019). Diện tích cây ăn quả tập trung chiếm khoảng 70-75% diện tích cây ăn quả toàn tỉnh.

Diện tích cây ăn quả lớn nhất là huyện Khoái Châu (chiếm 27,9% diện tích cây ăn quả toàn tỉnh); TP. Hưng Yên chiếm 14,4%; huyện Văn Giang chiếm 11,5%; huyện Kim Động chiếm 10,7%; huyện Tiên Lữ chiếm 10,2%. Diện tích cây ăn quả tỉnh Hưng Yên chiếm 12,4% diện tích cây ăn quả vùng ĐBSH, đứng thứ 3 vùng ĐBSH (sau TP. Hà Nội và tỉnh Hải Dương).
Diện tích cây ăn quả tăng nhanh nhất ở TP. Hưng Yên (đạt tốc độ tăng 11,2%/năm) tập trung tại các xã Hùng Cường, Phú Cường, Hồng Nam, Quảng Châu. Tiếp đó là huyện Khoái Châu (đạt 8,4%/năm), huyện Kim Động tăng 6,0%/năm; huyện Tiên Lữ tăng 5,9%/năm. Huyện Mỹ Hào diện tích cây ăn quả giảm (-2,4%/năm) do đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp.
Sản lượng cây ăn quả toàn tỉnh năm 2010 đạt 98.387 tấn, năm 2019 đạt 188.981 tấn (đạt tốc độ tăng trưởng 7,5%/năm giai đoạn 2010 - 2018). Sản lượng quả tập trung chủ yếu ở Khoái Châu, TP. Hưng Yên. Sản lượng cây ăn quả tập trung chiếm khoảng 80-85% sản lượng cây ăn quả toàn tỉnh.
1.2. Khái quát thực trạng tiêu thụ quả vùng sản xuất tập trung 

Thị trường tiêu thụ quả của Hưng Yên ở trong nước là chính, chiếm 98 -99% tổng sản lượng sản xuất, xuất khẩu mới chiếm khoảng 1-2%. Phần lớn sản phẩm quả Hưng Yên tiêu thụ tại TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận được phân phối qua các chợ truyền thống do khoảng 90% người tiêu dùng Việt Nam vẫn mua rau quả ở các chợ này. Các kênh phân phối hiện đại như hệ thống siêu thị và các cửa hàng trái cây cao cấp mới chỉ phục vụ cho một phần rất nhỏ người tiêu dùng, tập trung chủ yếu ở TP. Hà Nội. 
Qua kết quả khảo sát các kênh tiêu thụ chính như sau: 

a. Chuỗi 1: Nông dân → Thương lái/thu gom →  Người bán lẻ → tiêu dùng nội địa

Sản phẩm quả (nhãn, cam, chuối, ổi, bưởi, táo) chủ yếu tiêu thụ theo chuỗi 1 chiếm khoảng 80% sản lượng quả của Hưng Yên.
- Hộ trồng quả: bán quả cho thương lái/thu gom đến mua tại vườn hoặc ở điểm tập trung của người thu gom gần nơi vùng sản xuất khi ít hàng. 

- Thương lái/người thu gom: Phân loại sản phẩm và chuyển đến điểm các đại lý bán hoa quả.

b. Chuỗi 2: HTX/THT →  người tiêu dùng (nội địa)

Hiện nay trên địa bàn đã có 62 hợp tác xã sản xuất, kinh doanh cây ăn quả. Tỷ lệ quả được tiêu thụ theo hình thức này còn chiếm rất thấp hiện nay chỉ chiếm 10-15% sản lượng quả toàn tỉnh. Đây là chuỗi giá trị phân phối theo hướng hiện đại thực hiện theo hợp đồng tiêu thụ sản phẩm quả an toàn. Một số sản phẩm quả được cấp chứng nhận an toàn, cấp giấy chứng nhận VietGAP đã được cung ứng và tiêu thụ tại các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn TP. Hà Nội.

c. Chuỗi 3: Nông dân → Người thương lái/thu mua → Doanh nghiệp xuất khẩu chính ngạch/tiểu ngạch → Người tiêu dùng nước ngoài

Qua kết quả điều tra tại các vùng sản xuất tập trung của các sản phẩm quả: Sản phẩm nhãn, chuối tiêu thụ theo chuỗi 3 chiếm khoảng 2-2,5% sản lượng, tuy nhiên, chủ yếu là xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc. 

1.3. Thực trạng công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm quả

Thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương bên cạnh việc tổ chức tốt khâu sản xuất, đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản tỉnh nói chung và sản phẩm nhãn, vải nói riêng như: Lễ hội vải, Lễ hội nhãn lồng, Lễ hội cam... tham gia các hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm nhãn, hội chợ, triển lãm, trưng bày sản phẩm nông sản...Thông qua các hoạt động trên đã góp phần quảng bá rộng rãi các sản phẩm nông sản chủ lực của Hưng Yên, nhiều doanh nghiệp đầu mối, nhà phân phối, siêu thị đã ký kết hợp đồng thu mua, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh góp phần nâng cao thương hiệu, giá trị các sản phẩm nông sản của tỉnh, nhất là đối với nhóm cây ăn quả chủ lực như: nhãn, cam, vải... 

1.4. Sản xuất giống cây ăn quả

Toàn tỉnh có trên 30 doanh nghiệp, hợp tác xã chuyên sản xuất, kinh doanh giống cây ăn quả trong đó có giống nhãn với tổng sản lượng trên 100 vạn cây/năm phục vụ nhu cầu trồng mới của nhân dân trong và ngoài tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu các giống: PHM 99-2.1; PHM99-1.1; HTM1, HTM6 … chiếm trên 90%. Ngoài ra tại một số xã thuộc các huyện: Khoái Châu, Yên Mỹ, Kim Động và TP. Hưng Yên các hộ nông dân có kỹ thuật chiết, ghép để tự nhân giống cung cấp cho nhu cầu chuyển đổi của nông dân trong và ngoài tỉnh. 

Riêng đối với cây vải các hộ chủ yếu sử dụng biện pháp chiết, ghép cành, nhân giống từ các cây vải tại địa phương hoặc các vùng lân cận.

Đối với cây có múi: Phương pháp nhân giống bằng chiết cành, nhân dân thường sử dụng theo kinh nghiệm và tự học hỏi nhau, tuy nhiên một thực tế cách chọn cành chiết ở đây thường đường kính tương đối lớn từ 1 - 1,5 cm đối với bưởi, cam quýt và từ 0,3 - 0,7 cm đối với chanh, quất. Người dân chiết theo phương pháp này bước đầu có hiệu quả bởi tỷ lệ sống tương đối cao, tuy nhiên, theo đánh giá của nông dân thì lâu ra rễ hơn, giâm cành sau khi ra ngôi khó hơn, khi trồng thì cây sinh trưởng không được mạnh nhất là giai đoạn đầu. Ở các huyện hiện nay có một đội ngũ thợ kỹ thuật ghép cây rất lành nghề, họ thường làm trong các hộ sản xuất cây giống và đi ghép thuê, cải tạo vườn cây ăn quả tại địa phương và nhiều nơi khác. Trong nhân giống bằng phương pháp ghép người dân thường dùng biện pháp ghép mắt và ghép đoạn cành. Ưu điểm của phương pháp này là hệ số nhân giống cao. Nếu chọn được gốc ghép phù hợp thì cây sinh trưởng khoẻ ở giai đoạn kiến thiết cơ bản. Tuy nhiên phương pháp này đòi hỏi kỹ thuật cao nên không phải ai cũng làm được.

- Giống chuối được lấy từ nguồn tự nhân giống (chuối chồi), tỷ lệ giống chuối chất lượng được sản xuất theo công nghệ nuôi cấy mô chiếm tỷ lệ rất thấp khoảng 10%.

- Giống bưởi sử dụng hàng năm sử dụng cây giống bưởi Diễn, bưởi Hoàng Trạch); giống cam Đường canh, cam Xã Đoài, giống cây quất để bổ sung cho nguồn cây cảnh. Các giống cây này lấy từ cây đầu dòng rất thấp, chủ yếu do các hộ nông dân và các trang trại tự sản xuất.

- Quản lý nhà nước về giống cây trồng được tăng cường. Công tác thanh tra, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh giống cây ăn quả được quan tâm hơn. Tuy nhiên sản xuất giống cây ăn quả tính đến thời điểm hiện nay vẫn chủ yếu theo hướng tự phát, chất lượng giống không đồng đều, chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào có thương hiệu, nhãn hiệu riêng cho sản phẩm giống cây ăn quả. Về quản lý cây đầu dòng, hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức bình tuyển, kiểm tra tình hình sử dụng, khai thác cây đầu dòng. 

1.5. Về kỹ thuật trồng và chăm sóc

Cho đến nay nhiều TBKT mới đã được nghiên cứu, áp dụng thành công đã thúc đẩy phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ sản xuất cây ăn quả trong thời gian qua:

- Nhiều giống cây ăn quả mới được chọn, tạo chuyển giao kịp thời cho sản xuất như vải chín sớm, nhãn chín muộn, nhãn chín sớm …

- Các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác như: rải vụ thu hoạch (ứng dụng các TBKT về giống, kỹ thuật canh tác, xử lý ra hoa trái vụ), cắt tỉa, tưới nước tiết kiệm, thụ phấn bổ sung, phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại, quy trình nhân và sản xuất chuối tiêu từ cấy mô, quy trình công nghệ tác động giai đoạn ở cận và sau thu hoạch cho giống nhãn chín muộn, xử lý hóa chất khắc phục hiện tượng ra quả cách năm trên cây nhãn …

- Công nghệ bảo quản sau thu hoạch đã có một số nghiên cứu như sau: Quy trình công nghệ xử lý cận thu hoạch và bảo quản vải; Quy trình công nghệ tác động ở giai đoạn cận và sau thu hoạch cho giống nhãn chín muộn; Quy trình công nghệ bảo quản và chế biến quả chuối; Quy trình công nghệ bảo quản quả cam; Xác định độ chín thu hoạch của quả; Nhiệt độ bảo quản và phương pháp quản lý nhiệt độ trong bảo quản; 
Tính đến năm 2019 diện tích cây ăn quả VietGAP đạt 1.157,67 ha, sản lượng 21.263,9 tấn quả các loại. 

Tuy nhiên qua kết quả điều tra vẫn còn tồn tại một số hộ sản xuất quả mức độ đầu tư chưa đồng đều, vẫn có vườn nhãn, bưởi 2-3 năm không ra quả. Qua điều tra cho thấy, có vườn người dân chỉ đầu tư trồng cây nhưng không tập trung chăm sóc, bón phân, tỉa cành. Thậm chí có hộ sử dụng 70% phân bón vô cơ, dẫn đến chai cứng đất làm cho cây nhanh thoái hóa, còi cọc và có thể hỏng cả vườn cây.

Việc cắt tỉa cành sâu bệnh có ý nghĩa quan trọng nhằm hạn chế lây lan sâu bệnh cũng như kích thích cây ra hoa, đậu quả. Tuy nhiên tại vùng sản xuất tập trung qua kết quả điều tra hiện nay có đến 30% người làm vườn chưa chú trọng đến cắt tỉa cho cây ăn quả.

Về sử dụng phân bón vẫn còn một số hộ không sử dụng phân bón theo khuyến cáo. Do việc không sử dụng phân chuồng và thay phân chuồng bằng phân hoá học, đất dần dần sẽ bị trai cứng, độ ẩm trong đất thấp, do thiếu mùn và các điều kiện khác, để cho các loại vi sinh vật hữu hiệu hoạt động làm tơi xốp đất, tăng lượng ô xi cho đất.... Những kết quả đó sẽ làm ảnh hưởng đến bộ rễ cây trong quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, dẫn tới năng xuất và hiệu quả kinh tế của cây trồng sẽ bị suy giảm dần theo thời gian canh tác.

Về sử dụng thuốc BVTV và thuốc trừ cỏ: Việc phòng trừ sâu bệnh hại cây ăn quả cần phải phối hợp nhiều biện pháp như: Tỉa cành tạo tán, theo dõi, điều tra tình hình phát sinh sâu, bệnh của cây ăn quả. Nếu làm đúng các công đoạn đó thì một năm: Đối với cây nhãn chỉ cần phun thuốc bảo vệ thực vật từ 3-4 lần; cây chuối phun 2 lần; cây có múi cần 6 lần. Các loại thuốc BVTV phải đúng trong danh mục Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn quy định cho phép sử dụng.

Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn một bộ phận các hộ sản xuất cây ăn quả không thực hiện theo khuyến cáo. Qua kết quả điều tra kinh tế hộ, tính trung bình số lần sử dụng thuốc BVTV một năm đối với các loại cây trồng như sau: Cây nhãn sử dụng 5 lần, cây chuối tiêu hồng sử dụng 4 lần, cây có múi sử dụng 8 lần. Hậu quả: Thuốc bảo vệ thực vật khi được đưa vào đồng ruộng, một phần được cây và các loại sâu bọ hấp thụ; một phần sẽ bay hơi hoà vào không khí, gây ô nhiễm không khí; một phần thẩm thấu xuống đất gây ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước ngầm; một phần theo dòng chảy của nước về các giếng khoan, giếng đào, ao hồ, sông suối gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm; một phần do sử dụng nhiều lần, các hoá chất chưa kịp phân huỷ, còn tồn đọng lại trên quả, có thể làm dư lượng kháng sinh tồn tại trên quả vượt quá mức cho phép.

1.6. Tình hình chế biến, bảo quản quả
Một trong những vấn đề tồn đọng lớn nhất hiện nay ảnh hưởng đến giá trị của quả Việt Nam nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng là vấn đề bảo quản sau thu hoạch. Khâu này chủ yếu vẫn dùng biện pháp thủ công. Việc thu hoạch, vận chuyển, đóng gói bao bì, bảo quản không đúng cách dẫn đến tỷ lệ hư hỏng do dập nát, thối nhũn của trái cây rất cao (25 đến 30%). Sự kiểm soát nấm bệnh gây hại sau thu hoạch còn hạn chế và việc thu hoạch vận chuyển chưa cẩn thận dễ gây tổn thương, hư hỏng... Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 27 doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả, tỷ lệ quả được chế biến và bảo quản chiếm khoảng 10-15% sản lượng quả toàn tỉnh. 

Còn lại chủ yếu là bảo quản, sơ chế quả vẫn dùng công nghệ lạc hậu, chủ yếu sử dụng biện pháp thủ công, truyền thống. Chi phí cao, số lượng và chất lượng bảo quản chưa cao. Thời gian bảo quản ngắn nên chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tổn thất trong quá trình thu hoạch và sau thu hoạch còn cao. Hiện nay, toàn tỉnh có  trên 1.000 cơ sở chế biến long nhãn, vải đóng hộp các loại; trong đó, phần lớn là cơ sở sản xuất gia công, quy mô nhỏ và hầu hết chưa thực hiện đăng ký kinh doanh.
Các loại quả sản xuất trên địa bàn huyện chủ yếu bán tươi, ít sơ chế. Đa số nông dân chưa được hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản, sơ chế nên chất lượng không đồng đều. Việc chế biến chủ yếu là chế biến long nhãn đối với những giống nhãn nước, nhãn thóc, nhãn đường phèn đây là những giống nhãn có chất lượng ngon nhưng quả nhỏ, mẫu mã không đẹp, cùi mỏng, các sản phẩm chế biến khác như mứt táo, quất.
Các hộ nông dân thường bảo quản quả trong kho, trong nhà, xếp quả lên giàn hoặc dưới nền nhà có lót bìa cacton hoặc sàn bằng tre, gỗ trong điều kiện bình thường thông gió tốt, tránh mưa nắng và có khả năng duy trì nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bên ngoài (chủ yếu là bảo quản bưởi diễn tiêu thu trong thời gian khoảng 1-3 tháng từ khi thu hái đến khi bán); đối với cam canh, cam vinh chủ yếu là tiêu thụ quả tươi thời gian bảo quản ngắn, thường là trong thùng xốp khoảng 20-30kg/thùng bên trên đậy bằng vải ẩm để giũ cho quả tươi (thời gian bảo quản khoảng từ 7-10 ngày trong điều kiện thời tiết rét có nhiệt độ thấp, nếu bảo quản trong cát thì thời gian các hộ có thể để được lâu khoảng 1 tháng, phương pháp này mất nhiều công nên ít được áp dụng); đối với nhãn thì chủ yếu là tiêu thụ ngay trong ngày hoặc sang hôm sau, sau khi thu hái nhãn được xếp lên sàn nhà phủ một lớp lá nhãn ở những địa điểm râm, mát.
Hiện nay, công nghệ bảo quản chuối cũng đã được áp dụng cho những vùng sản xuất tập trung và xuất khẩu như: bảo quản lạnh, xử lí bằng toxin, hoặc rấm chuối ở nhiệt độ thấp… Chuối xuất khẩu được vận chuyển bằng bằng xe lạnh, container lạnh hoặc tàu lạnh.
2. Thực trạng sản xuất các cây ăn quả chủ lực tập trung tỉnh Hưng Yên
2.1. Cây nhãn

2.1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng 
Hiện nay, nhãn vẫn là cây trồng chủ lực (chiếm 37,0% diện tích cây ăn quả) của tỉnh. Năm 2019 diện tích nhãn toàn tỉnh Hưng Yên đạt 4.510 ha (tăng 1.828 ha so với năm 2010); Diện tích nhãn tăng chủ yếu ở TP. Hưng Yên (tăng 422 ha); huyện Khoái Châu (tăng 1.263 ha). Diện tích trồng nhãn tập trung được phân bố chủ yếu ở TP.Hưng Yên (chiếm 23,4% diện tích toàn tỉnh), huyện Khoái Châu (chiếm 34,5% diện tích).  

Diện tích nhãn nêu trên được trồng ở 125 vùng sản xuất tập trung có qui mô từ 5 ha trở lên. Diện tích nhãn sản xuất tập trung toàn tỉnh chiếm khoảng 60-70% diện tích nhãn toàn tỉnh. Năm 2019 diện tích nhãn đạt tiêu chuẩn VietGAP đạt 577,8 ha, sản lượng đạt 10.717,9 tấn.

Năng suất nhãn của tỉnh Hưng Yên năm 2010 là 7,8 tấn/ha; năm 2018 đạt 119 tạ/ha, năm 2019 là 81,9 tạ/ha (tốc độ tăng trưởng đạt 0,45%/năm giai đoạn 2010 - 2019). Sản lượng năm 2019 đạt 31.500 tấn (tăng so với năm 2010 là 22.373 tấn), trong đó 60% là bán quả tươi còn lại chế biến long nhãn khô. Sản lượng nhãn của tỉnh cao nhất vẫn là huyện Khoái Châu chiếm 30% sản lượng; TP. Hưng Yên chiếm 25% sản lượng; huyện Ân Thi, huyện Phù Cừ, huyện Tiên Lữ (mỗi huyện chiếm 10% sản lượng)…

2.1.2. Sản xuất rải vụ
Thời vụ thu hoạch nhãn của tỉnh được chia làm 03 trà, cụ thể: Trà nhãn chín sớm (thu hoạch từ 15/7-30/7 hàng năm) chiếm khoảng 5-10%,; trà nhãn chín chính vụ (thu hoạch từ 05/8 đến 25/8) chiếm từ 55-60 %; trà nhãn chín muộn (thu hoạch từ 30/8-20/9 hàng năm) chiếm 30-35%.

2.1.3. Cơ cấu giống nhãn 
Diện tích các giống: PHM 99-11 (nhãn chín muộn Khoái Châu) và PHM99-2.1 (nhãn Hương Chi) chiếm khoảng 80% diện tích; các giống nhãn có nguồn gốc từ các tỉnh ngoài như: HTM1, HTM2, HTM6 … chiếm khoảng 15% diện tích; các giống  nhãn khác như: nhãn đường phèn, nhãn cùi cổ, nhãn thóc … chiếm khoảng 5% diện tích.

2.1.4. Hiệu quả kinh tế
Kết quả điều tra vụ nhãn năm 2019, tại các vùng trồng nhãn truyền thống, giá bán tại vườn loại ngon từ 40 - 50 ngàn đồng/kg; loại trung bình khoảng 25 ngàn đồng/kg, loại thấp từ 18 - 20 ngàn đồng/kg, lợi nhuận bình quân khoảng 180-200 triệu đồng/ha/năm.   

2.2. Cây cam

 2.2.1. Diện tích, năng suất, sản lượng 

Diện tích cam tỉnh Hưng Yên năm 2010 đạt 2.063 ha; năm 2019 đạt 1.830 ha (giảm trung bình 1,3%/năm), giảm mạnh nhất là huyện Văn Giang (giảm 511 ha, trung bình giảm 64 ha/năm). Nguyên nhân giảm là do nhưng năm gần đây giá bán cam có xu hướng giảm, trong khi đó giá các loại vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và cả phí thuê lao động, thuê mướn đất canh tác đều đã tăng từ 3- 4 lần nên các hộ sản xuất lựa chọn cây trồng mang hiệu quả kinh tế cao hơn.
Diện tích cam hiện nay chủ yếu tại các huyện Khoái Châu chiếm 18,1% diện tích cam toàn tỉnh; huyện Văn Giang chiếm 17,0% diện tích; huyện Kim Động chiếm 17,2% diện tích; huyện Yên Mỹ chiếm 11,3%; huyện Phù Cừ chiếm 11,4% …  Toàn vùng có khoảng 70 vùng cam tập trung từ 5 ha trở lên. Diện tích cam đạt tiêu chuẩn VietGAP năm 2019 là 419,34 ha; sản lượng 6.504 tấn.
Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật nên năng suất cam ngày càng tăng. Năng suất trung bình năm 2010 đạt 159 tạ/ha; năm 2015 đạt 189 tạ/ha; đến năm 2019 năng suất cam trung bình đạt 198 tạ/ha (đạt tốc độ tăng trưởng 2,8%/năm giai đoạn 2010 - 2019). Năng suất cam Hưng Yên cao gấp 1,4 lần so với năng suất trung bình toàn quốc. Sản lượng cam toàn tỉnh năm 2010 đạt 31.222 tấn cam, năm 2019 đạt 32.150 tấn (tốc độ giảm 0,3%/năm giai đoạn 2010 - 2019). 
2.2.2. Sản xuất cam rải vụ
Tỉnh Hưng Yên nói riêng rải vụ cam bằng cách sử dụng các giống cam có thời gian thu hoạch khác nhau để tránh áp lực thị trường tiêu thụ. Diện tích cam dung vụ chiếm khoảng 80-85% diện tích, còn lại diện tích cam chín muộn chiếm 15-20% diện tích.

2.2.3. Cơ cấu giống cam
Hiện nay chủng loại giống cam tại Hưng Yên có 2 loại chính là cam Đường Canh (chiếm khoảng 60% diện tích) và Cam Vinh (chiếm 40% diện tích).

Giống Cam Vinh tập trung chủ yếu tại TP. Hưng Yên, Tiên Lữ, Phù Cừ, Kim Động. Giống cam Đường canh tập trung chủ yếu ở Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ.

2.1.4. Hiệu quả kinh tế cây cam
Giá cam tiêu thụ trong nước có xu hướng ngày càng xuống do diện tích trồng cam ồ ạt mở rộng: qua kết quả điều tra tại thời điểm tháng 3/2020 giá cam Vinh giảm xuống chỉ còn 2/3 so với cùng thời điểm năm 2015. Do vậy lợi nhuận sản xuất 1 ha cam ngày càng giảm. Bình quân 1 ha cam Vinh hiện nay cho lợi nhuận 196 triệu đồng, gấp 6,8 lần so với trồng lúa.
2.3. Cây chuối

2.3.1. Diện tích, năng suất, sản lượng chuối

Diện tích sản xuất chuối có xu hướng tăng trong những năm qua, năm 2010 diện tích trồng chuối toàn tỉnh là 1.295 ha; năm 2019 là 2.506,2 ha (đạt tốc độ tăng trưởng 7,6%/năm giai đoạn 2010 - 2019); diện tích chuối tập trung tại các TP. Hưng Yên 365 ha (chiếm 16,8% diện tích); huyện Khoái Châu 870 ha (chiếm 37,1% diện tích); huyện Kim Động 367 ha (chiếm 15,6% diện tích). Các vùng sản xuất chuối tập trung chiếm 80-85% diện tích chuối. 

Năng suất chuối ngày càng tăng năm 2019 đạt 271 tạ/ha (gấp 1,4 lần so với năng suất chuối trung bình toàn quốc). Sản lượng chuối tỉnh Hưng Yên năm 2019 đạt 65.250 tấn (đạt tốc độ tăng trưởng 10,4%/năm giai đoạn 2010 - 2019).

2.3.2. Cơ cấu giống chuối
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trồng chủ yếu 2 giống chuối là chuối Tây (chủ yếu giống chuối tây Thái Lan) chiếm khoảng 42% diện tích; chuối tiêu Hồng chiếm khoảng 58% diện tích. Chuối tiêu hồng cũng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu. Với nhãn hiệu này, sản phẩm chuối của địa phương không chỉ được nâng tầm giá trị mà quyền lợi hợp pháp của những hộ dân trồng và sản xuất chuối cũng được bảo đảm.

2.3.3. Hiệu quả kinh tế
Bình quân 1 ha chuối sản xuất thâm canh trung bình cho thu nhập 330 triệu đồng/ha, cho lợi nhuận 175 triệu đồng/ha; nếu sản xuất thâm canh cao, theo hướng VietGAP, ổn định tiêu thụ sản phẩm hoặc xuất khẩu có thể cho lợi nhuận 200-250 triệu đồng/ha. 

2.4. Cây vải
2.4.1. Diện tích, năng suất, sản lượng

Diện tích vải tỉnh Hưng Yên ngày càng tăng, năm 2010 diện tích vải là 426 ha, năm 2019 là 923,7 ha (đạt tốc độ tăng trưởng 9,0%/năm giai đoạn 2010 -2019); trong đó diện tích thu hoạch là 580 ha, sản lượng thu hoạch vải là 7.600 tấn (đạt tốc độ tăng trưởng 2,6%/năm giai đoạn 2010 - 2019). Diện tích vải được trồng chủ yếu ở Phù Cừ, ngoài ra còn rải rác ở huyện Tiên Lữ, Ân Thi và Kim Động. Diện tích vải tập trung của huyện Phù Cừ được trồng 43 vùng tập trung tại xã Tống Trân, Tống Phan, Quang Hưng, Phan Sào Nam, Nhật Quang, Nguyên Hòa, Minh Tiến, Tiên Tiến. Diện tích vải đạt tiêu chuẩn VietGAP năm 2019 là 105,53 ha; sản lượng đạt 1.752 tấn.

2.4.2. Cơ cấu giống vải 

Giống vải trồng phổ biến hiện nay là 02 giống (chiếm trên 95% diện tích vải của tỉnh) là: vải lai Hưng Yên tập trung tại các xã phía nam của huyện Phù Cừ và vải trứng Hưng Yên tập trung ở các xã phía Bắc (chủ yếu xã Phan Sào Nam) thuộc huyện Phù Cừ và xã Đa Lộc của huyện Ân Thi, các giống vải khác như: vải thiều Hải Dương, vải lai Dây ... từ 5 - 10% diện tích còn lại. Nhìn chung các giống vải của tỉnh cho thu hoạch tập trung giữa tháng 5 đến đầu tháng 6 (sớm hơn so với các tỉnh từ 5-10 ngày).

2.4.3. Hiệu quả kinh tế

Kết quả điều tra tại các vùng trồng vải lai chín sớm (tại Phù Cừ - Hưng Yên), giá bán trên thị trường loại ngon 45 - 47 nghìn đồng/kg; loại trung bình khoảng 33 nghìn đồng/kg, loại thấp từ 22 nghìn đồng/kg, thu nhập bình quân khoảng 140 -160 triệu đồng/ha/năm.
Kết quả điều tra tại các vùng trồng vải u trứng (tại Phù Cừ - Hưng Yên), giá bán trên thị trường loại ngon 70 - 75 nghìn đồng/kg, thu nhập bình quân khoảng 300 - 350 triệu đồng/ha/năm.

2.5. Cây bưởi

2.5.1. Diện tích, năng suất, sản lượng

Diện tích bưởi toàn tỉnh năm 2019 đạt 1.628,54 ha (đạt tốc độ tăng trưởng 17,2%/năm giai đoạn 2010-2019). Diện tích bưởi tập trung tại huyện Khoái Châu 700 ha (chiếm 43,0% diện tích); Văn Giang 180 ha (chiếm 11,0%); Yên Mỹ 260 ha (chiếm 16,0% diện tích); Kim Động 200 ha (chiếm 12,0% diện tích). 
Sản lượng bưởi năm 2019 là 22.800 tấn bưởi (đạt tốc độ tăng trưởng 16,1%/năm giai đoạn 2010 - 2019). Năng suất bưởi đạt trung bình 19,1 tấn/ha (gấp 1,6 lần so với năng suất bưởi trung bình toàn quốc).
2.5.2. Giống bưởi

Giống bưởi: Tập trung 3 giống chủ yếu:
- Giống bưởi Hoàng: Giống bưởi này thường cho thu hoạch vào đầu tháng 10 dương lịch, thời gian kéo dài khoảng 1 tháng. Do thu hoạch “lệch vụ” với bưởi Diễn nên thị trường tiêu thụ ổn định. 
- Giống bưởi diễn: Giống có quả tròn, vỏ quả nhẵn, trọng lượng trung bình 0,8-1kg/quả. Thời gian thu hoạch từ 20/12-30/1 năm sau.

- Giống bưởi Da xanh: Có quả hình cầu, vỏ quả nhẵn, khi chín màu vàng (trong điều kiện ở miền Bắc), khối lượng trung bình 0,9-1,5kg/quả. Thịt quả màu đỏ, ăn giòn, chua ngọt cân đối.

2.5.3. Hiệu quả kinh tế cây bưởi

Hiệu quả kinh tế trung bình cho 1 ha bưởi thời kỳ kinh doanh: Trồng bưởi cho hiệu quả kinh tế khá cao, đặc biệt là bưởi ở những vùng đặc sản gốc: bưởi Diễn 60 - 80 ngàn đồng/quả tương đương 350 - 400 triệu đồng/ha; bưởi Da Xanh cho hiệu quả kinh tế khoảng 350 - 400 triệu đồng/ha.

2.6. Cây ổi

2.6.1. Diện tích, năng suất, sản lượng

Diện tích ổi toàn tỉnh năm 2019 là 737 ha, tập trung chủ yếu các huyện sau: Văn Giang 480 ha (chiếm 57,5% diện tích); Khoái Châu 58 ha (chiếm 6,9% diện tích); Yên Mỹ 183 ha (chiếm 21,9% diện tích); Kim Động 14 ha chiếm 3,0% diện tích).

Năng suất ổi trung bình năm 2019 là 206,0 tạ/ha, sản lượng ổi năm 2019 đạt 13.280 tấn, sản lượng ổi tập trung huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ.

2.6.2. Giống ổi

 Giống ổi chủ yếu trồng giống ổi lê. Giống ổi này thường có quả to, ít hạt, thịt dày, trọng lượng quả lớn, trung bình quả 250-300gram, quả ra lứa đầu (ổi tơ) đạt tới 500-700 gram/quả. Khi chín thịt quả giòn, mềm, mùi thơm nhẹ, vị ngọt mát, giàu dinh dưỡng.

- Mùa thu hoạch: Giống ổi lê chính vụ thường được thu hoạch hoạch từ tháng 6 - tháng 9 và từ tháng 11 -  tháng 2 (dương lịch).

2.6.3. Hiệu quả kinh tế 
Trung bình cho 1 ha ổi thời kỳ kinh doanh: Trồng ổi cho hiệu quả kinh tế khá cao, 1 kg ổi lê Đài loan bán trung bình 20 ngàn đồng/1 kg, cho hiệu quả kinh tế 150 - 170 triệu đồng/1 ha.

2.7. Các loại cây ăn quả khác
-  Cây táo xanh

Diện tích táo xanh tỉnh Hưng Yên năm 2019 là 328,75 ha (đạt tốc độ tăng trưởng 6,9%/năm giai đoạn 2010 - 2018). Sản lượng táo năm 2019 tỉnh Hưng Yên đạt 7.780 tấn táo, tập trung tại huyện Khoái Châu (chiếm 34,4% sản lượng); Văn Giang 16,1% sản lượng; Tiên Lữ 31,1% sản lượng... Cơ cấu giống táo xanh tỉnh Hưng Yên: Có 2 loại giống chủ yếu là táo Đại và táo Đào.
- Cây đu đủ: Là loại cây dễ trồng và cho hiệu quả kinh tế cao, vài năm trở lại đây, nhiều nông dân Hưng Yên đã đưa cây đu đủ về trồng chuyên canh hoặc xen canh với các loại cây ăn quả lâu năm, cây rau màu cho thu nhập cao. Diện tích đu đủ tỉnh Hưng Yên năm 2019 đạt 228,75 ha, tập trung chủ yếu huyện Khoái Châu 100 ha (chiếm 51% diện tích đu đủ toàn tỉnh); huyện Văn Giang 20 ha (chiếm 10% diện tích). Năng suất đu đủ trung bình toàn tỉnh đạt 173 tạ/ha; sản lượng toàn tỉnh 3.680 tấn, tập trung huyện Khoái Châu (chiếm 50% sản lượng đu đủ toàn tỉnh). Giống đu đủ trồng tại Hưng Yên chủ yếu là giống Thái Lan (chiếm khoảng 45%), giống đu đủ Đài Loan (55% diện tích).
- Ngoài ra còn diện tích xoài 20,6 ha; mít 54 ha; thanh long 16,5 ha; hồng xiêm 25,6 ha; doi 12,5 ha ...

II. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT, TIÊU THỤ HOA, CÂY CẢNH VÙNG SẢN XUẤT TẬP TRUNG

1. Khái quát chung về thực trạng sản xuất, tiêu thụ hoa, cây cảnh vùng sản xuất tập trung tỉnh Hưng Yên
1.1. Thực trạng sản xuất hoa, cây cảnh

1.1.1. Thực trạng sản xuất hoa

Hoa phát triển mạnh trong những năm gần đây đáp ứng nhu cầu càng cao của thị trường. Diện tích hoa của tỉnh năm 2019 đạt 978,6 ha tập trung chủ yếu tại huyện Văn Giang 591 ha (chiếm 60,4% diện tích hoa toàn tỉnh); huyện Văn Lâm 182 ha (chiếm 18,6%); huyện Yên Mỹ 36,9 ha (chiếm 3,8%); TP. Hưng Yên 60 ha (chiếm 6,1%); huyện Khoái Châu 45 ha (chiếm 4,6%).
Diện tích hoa tập trung 661 ha (chiếm 67,5% diện tích hoa toàn tỉnh) nằm tại 30 vùng tập trung (trung bình 20,2 ha/1 vùng tập trung). Còn lại là các diện tích trồng phân tán tại các xã, phường, sản xuất nhỏ lẻ, một số mới được chuyển đổi từ diện tích các cây trồng kém hiệu quả hoặc sản xuất 1 vụ trong năm.

1.1.2. Thực trạng sản xuất cây cảnh

Diện tích cây cảnh của tỉnh năm 2019 là 877 ha, tập trung chủ yếu tại huyện Văn Giang 667 ha (chiếm 76,1% diện tích cây cảnh toàn tỉnh); huyện Văn Lâm 25 ha (chiếm 2,9%); Khoái Châu 155 ha (chiếm 17.7%); huyện Yên Mỹ 30 ha (chiếm 3,4%)
Diện tích cây cảnh tập trung khoảng 775 ha (chiếm 88,4% diện tích cây cảnh toàn tỉnh) tập trung tại 26 vùng (trung bình 31,2 ha/1 vùng).

1.2. Cơ cấu chủng loại hoa, cây cảnh chính

1.2.1. Cơ cấu chủng loại hoa: Các chủng loại hoa chính như sau: 
Hoa hồng diện tích 312,23 ha (chiếm 31,9% diện tích); hoa cúc 217,56 ha (chiếm 22,2%); hoa huệ 47,46 ha (chiếm 4,8% diện tích); hoa đồng tiền 40 ha (chiếm 4,1%); Hoa giỏ treo 180 ha (chiếm 20,3%); hoa tra, hải đường 150 ha (chiếm 16,9% diện tích). Nhìn chung chất lượng hoa không đồng đều ở các vùng sản xuất. Tỷ lệ hoa đạt tùy trình độ canh tác của từng hộ, từng vùng sản xuất, có sự chênh lệch rõ rệt giữa các vùng hoa, cây cảnh truyền thống và các vùng mới được mở rộng.

1.2.2.  Cơ cấu chủng loại cây cảnh

Cây cảnh ngắn ngày chiếm khoảng 78,0%, có diện tích 684,0 ha. Bao gồm: Quất cảnh 485 ha (chiếm 70,9% diện tích cây cảnh ngắn ngày); cây trang trí viền nền 180 ha (chiếm 26,3% diện tích); cây cảnh khác 19 ha (chiếm 2,7% diện tích).
Cây cảnh lâu năm: diện tích 193 ha (chiếm 22% diện tích). Trong đó cây bon sai 44 ha (chiếm 22,8% diện tích); cây lộc vừng 67 ha (chiếm 34,7% diện tích); cây khác 82 ha (chiếm 42,5% diện tích).
1.3. Thực trạng tiêu thụ hoa, cây cảnh: Các kênh tiêu thụ như sau:
a. Chuỗi 1: Nông dân sản xuất hóa → Thương lái/thu gom →  Người bán lẻ → tiêu dùng nội địa

Về tiêu thụ nội địa thì khoảng 80% sản lượng hoa, cây cảnh của Hưng Yên được tiêu thụ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội; khoảng 5-7% được đưa đi tiêu thụ tại các địa phương khác như Hải Dương, Quảng Ninh, các khu đô thị. 
TP. Hà Nội hiện nay có hệ thống chợ đầu mối có bán buôn hoa như chợ Long Biên, chợ hoa tươi Quảng Bá, chợ đầu mối phía Nam, chợ đầu mối Minh Khai, chợ Văn Quán, chợ Bưởi. Ngoài ra còn có 2 chợ bán buôn hoa là tại Tây Tựu (Từ Liêm) và Hủng Tuần (Tây Hồ). Một số điểm bán buôn hoa, cây cảnh tự phát đã duy trì nhiều năm như Mai Dịch (Cầu Giấy), phố Nhuệ Giang (Hà Đông), đường Hoàng Hoa Thám (Ba Đình). Đào, Quất hàng năm được bán với số lượng lớn vào Tết Nguyên đán. Ngoài ra TP. Hà Nội có nhiều cửa hàng, quầy hàng bán hoa tươi trên các tuyến phố, các chợ dân sinh và người bán rong tại các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm.
Hoa, cây cảnh Hưng Yên đưa về hệ thống chợ và các điểm bán tại TP. Hà Nội để tiêu thụ.

b. Chuỗi 2: HTX/THT →  người tiêu dùng (nội địa, xuất khẩu)

Khoảng trên 10% sản lượng hoa, cây cảnh Hưng Yên được tiêu thụ theo kênh này, xuất khẩu chủ yếu qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Trên địa bàn có một số Cơ sở, Công ty tư nhân kinh doanh xuất nhập khẩu hoa như: Công ty TNHH Thủy Cam (xã Xuân Quan, Văn Giang); HTX hoa, cây cảnh Xuân Quan; Công ty Cổ phần Phát triển cây xanh Hoàng Kim … Tại huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu cũng đã hình thành cơ sở đầu mối chuyên sản xuất và tiêu thụ hoa.
1.4. Ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất hoa
- Về giống hoa: Hưng Yên chưa có hệ thống cung ứng giống hoa chất lượng cao. Những giống hoa đang trồng (Hồng, Cúc, đồng tiền) chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và phương pháp nhân giống truyền thống (gieo từ hạt, trồng từ củ, mầm, nhánh). Các phương pháp này dễ ứng dụng, giá thành cây giống thấp nhưng chất lượng giống không cao, dễ bị thoái hóa, làm giảm chất lượng hoa. Vì vậy, Hưng Yên thiếu giống hoa đẹp, chất lượng cao. Các giống hoa cao cấp thường nhập từ Hà Nội, Trung Quốc, số lượng chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu. Hiện nay ở Văn Giang có 1 nhà nuôi cấy mô (chủ yếu hoa đồng tiền), diện tích 300 - 400 m2.

- Thực hiện quy trình trồng và chăm sóc hoa:

+ Diện tích trồng hoa đại trà (khoảng 50-60%) chưa thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về trồng và chăm sóc hoa và lúng túng khi gặp thời tiết bất thuận, chưa điều khiển cho nở hoa đúng vào thời điểm có nhu cầu tiêu dùng hoa tăng cao.

+ Các vùng trồng hoa, cây cảnh tập trung chưa đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng (nhà lưới, nhà kính, hệ thống tưới hiện đại). Hiện tại có khoảng 150 ha (Tập trung xã Xuân Quan (khoảng 130 ha) đang sản xuất bán công nghệ cao.

+ Chưa ứng dụng các kỹ thuật hiện đại trong sơ chế, bảo quản hoa. Chủ yếu sơ chế đơn giản, đã ảnh hưởng tới chất lượng và thời gian sử dụng hoa. 

1.5. Quản lý nhà nước về phát triển hoa, cây cảnh thời gian qua

Công tác tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ thuật viên; xây dựng mô hình chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật còn hạn chế, chỉ đáp ứng từ 50 - 60% nhu cầu sản xuất. Một số huyện như Văn Giang, Văn Lâm, Khoái Châu đã hỗ trợ cho sản xuất hoa, cây cảnh như: tập huấn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên một số chủng loại hoa, cây cảnh chính. Đầu tư hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, tạo thuận lợi cho nông dân trồng hoa cây cảnh. Hỗ trợ về giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.
2. Thực trạng sản xuất một số chủng loại hoa, cây cảnh chủ lực
2.1. Các loại hoa chủ lực

a. Hoa hồng
Hoa hồng diện tích năm 2019 là 312,23 ha (chiếm 31,9% diện tích) phân bố huyện Văn Giang 171 ha; huyện Khoái Châu 20 ha; TP. Hưng Yên 25 ha, huyện Văn Lâm 50 ha. Còn lại diện tích hoa hồng nằm rải rác các huyện.
Năng suất hoa hồng đạt khoảng 250.000 bông/ha/năm, cung ứng cho thị trường trên 62,5 triệu bông hồng mỗi năm.

Đầu tư cho 1 ha hoa hồng trung bình khoảng 180-200 triệu đồng/ha. Lợi nhuận 1 ha hoa hồng thu được khoảng 200 - 220 triệu đồng.
b. Hoa cúc

Diện tích Cúc toàn tỉnh năm 2019 là 217,56 ha (chiếm 22,1% diện tích) tập trung tại các huyện: Văn Giang 68 ha (chiếm 31,3% diện tích hoa cúc toàn tỉnh); huyện Văn Lâm 55 ha (chiếm 25,3% diện tích); TP. Hưng Yên 35 ha (chiếm 16,1% diện tích); Khoái Châu 15 ha (chiếm 6,9% diện tích).
Năng suất hoa cúc đạt khoảng 110.000 bông/ha/năm, cung ứng cho thị trường trên 13-14 triệu bông cúc mỗi năm.

Mức đầu tư cho hoa cúc khoảng 180 - 200 triệu đồng/ha, lợi nhuận khoảng 200 - 220 triệu đồng/ha/năm.

c. Hoa đồng tiền

Diện tích hoa Đồng tiền toàn tỉnh năm 2019 là 40 ha (chiếm 4,0% diện tích) tập trung chủ yếu huyện Văn Giang 25 ha; huyện Văn Lâm 5 ha; TP. Hưng Yên 5 ha …

Năng suất hoa đồng tiền đạt khoảng 61.000 bông/ha/năm, cung ứng cho thị trường trên 3-3,5 triệu bông hoa đồng tiền mỗi năm.

Mức đầu tư cho hoa đồng tiền khoảng 180 - 200 triệu đồng/ha, lợi nhuận khoảng 180 - 190 triệu đồng/ha/năm.

d. Sản xuất hoa lily, lan
Diện tích năm 2019 là 55 ha (chiếm 5,6% diện tích) tập trung chủ yếu Văn Giang 25 ha; Văn Lâm 10 ha; TP. Hưng Yên 5 ha.

Năng suất: 180.000 - 185.000 bông/ha/năm; Hàng năm cung ứng cho thị trường khoảng 10 triệu bông.

Sản xuất hoa Lily yêu cầu kỹ thuật cao, gieo trồng trong nhà lưới có điều chỉnh về nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng. Vì vậy, phải đầu tư cao về kinh phí và trình độ kỹ thuật. Quy mô sản xuất hoa Lily thường từ 500 - 1.000 m2 với mức đầu tư trung bình từ 200 - 310 triệu/mô hình. Hiệu quả sản xuất hoa Lily khá cao, thu nhập có thể đạt 120 - 150 triệu/1.000m2/năm. Tuy nhiên, nguồn cung ứng giống sản xuất phụ thuộc vào nhập khẩu và kỹ thuật sản xuất khắt khe, nên chưa mở rộng được trong sản xuất.

e. Hoa giỏ treo

Diện tích hoa giỏ treo năm 2019 là 180 ha (chiếm 18,2% diện hoa toàn tỉnh) phân bổ chủ yếu ở huyện Văn Giang 162 ha (chiếm 90% diện tích giỏ treo); huyện Văn Lâm 15 ha (chiếm 8,3% diện tích).
Năng suất 50 ngàn giỏ treo/1 ha. Hàng năm cung cấp cho thị trường 9 triệu giỏ hoa. Đầu tư 1 giỏ hoa trung bình 20 - 30 ngàn đồng, lợi nhuận trung bình 20 - 30 ngàn đồng/1 giỏ hoa.
f. Hoa trà, hoa hải đường

Diện tích năm 2019 là 150 ha (chiếm 16,9% diện tích hoa toàn tỉnh). Diện tích hoa hải đường, hoa trà phân bố chủ yếu huyện Văn Giang 120 ha (chiếm 17% diện tích); huyện Yên Mỹ 20 ha (chiếm 13,3% diện tích).
Năng suất trung bình 12 ngàn cây/1 ha. Trung bình mỗi năm cung ứng cho thị trường 1,8 triệu cây hoa trà, hoa hải đường.
Đầu tư 1 ha hoa hải đường, hoa trà 220 - 250 triệu đồng/1 ha, lợi nhuận khoảng 180 - 200 triệu đồng/1 ha.
2.2. Các loại cây cảnh chủ lực

2.2.1. Cây cảnh ngắn ngày

a. Cây quất cảnh: Diện tích năm 2019 là 485 ha (chiếm 70,9% diện tích cây cảnh ngắn ngày) phân bổ tại các huyện Văn Giang 335 ha (chiếm 69,0% diện tích quất cảnh); Yên Mỹ 30 ha (chiếm 6,1% diện tích quất cảnh); huyện Khoái Châu 95 ha (chiếm 19,5% diện tích quất cảnh); huyện Văn Lâm 25 ha (chiếm 5,1% diện tích).
Năng suất trung bình 5.000 cây/ha. Hàng năm tỉnh Hưng Yên có 2,4 -2,5 triệu cây quất cảnh cung ứng cho thị trường.
Đầu tư 1 ha cây quất cảnh khoảng 200 - 250 triệu đồng; lợi nhuận khoảng 250 - 300 triệu đồng/1 ha. 
b. Cây trang trí viền nền: Diện tích 185 ha tập trung chủ yếu huyện Văn Giang.
2.2.2. Cây cảnh lâu năm

- Cây bon sai: Diện tích 44 ha (chiếm 22,8% diện tích cây cảnh lâu năm) phân bổ tại các huyện Văn Giang 30 ha (chiếm 65,9% diện tích bon sai); huyện Khoái Châu 14 ha (chiếm 23,2% diện tích bon sai).

Trung bình 1 ha bon sai có 1.100 cây; mỗi năm trung bình Hưng Yên có khoảng 48-50 ngàn cây bon sai, tập trung chủ yếu Văn Giang (33 ngàn cây).
III. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ, HOA, CÂY CẢNH

Cho đến nay chưa có nhiều chính sách ưu đãi riêng cho phát triển cây ăn quả, hoa, cây cảnh. Sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ quả, hoa, cây cảnh chủ yếu chỉ được hưởng những chính sách dành cho ngành nông nghiệp nói chung. Các chính sách phục vụ phát triển cây ăn quả, hoa, cây cảnh chủ yếu như sau: Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 về quản lý, sử dụng đất lúa, chuyển đổi đất lúa sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao hơn; Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

Một số chính sách của tỉnh như: Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa từ năm 2018 đến năm 2020; Nghị quyết số 214/2019/NQ-HĐND  ngày 10 tháng 7 năm 2019 kỳ họp khóa 9 về một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 về việc phê duyệt đề án “Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn giai đoạn 2017 - 2020”.

IV. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, NƯỚC TRỒNG CÂY ĂN QUẢ, HOA, CÂY CẢNH 

1. Đặc tính nông hóa học đất vùng trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh

1.1 Phân cấp các đặc tính nông hóa học đất trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh phục vụ xây dựng bản đồ Thổ nhưỡng - Nông hóa 

Phân cấp 6 đặc tính nông hóa học cho các loại sử dụng đất trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh. 

1.2. Đặc tính nông hóa học đất vùng trồng cây ăn quả 

1.2.1. Độ chua trao đổi (pHKCl)  

Trong tổng số 14.000 ha đất đang và có khả năng mở rộng trồng cây ăn quả của tỉnh được trồng trên 4 loại đất trong đó: Đất phù sa được bồi trung tính ít chua- Pbe diện tích 1495ha chiếm 10,68%; Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua-Pe diện tích 9130ha chiếm 65,21%; Đất phù sa không được bồi chua- Pc diện tích 830ha chiếm 5,93%; Đất phù sa gley - Pg diện tích 2545ha chiếm 18,18%.
Trong tổng số 14000 ha đất trồng cây ăn quả, có 1495ha có phản ứng trung tính (pHKcl>6) chiếm 10,68%, 9130 ha có phản ứng ít chua (pHKCl>5- <6) chiếm 65,21%, 3375ha có phản ứng chua (pHKCl >4 - <=5) chiếm 24,11%.

1.2.2. Hàm lượng chất hữu cơ (OM %)

Trong tổng số 14.000 ha đất đang và có thể mở rộng trồng cây ăn quả của tỉnh phần lớn diện tích có hàm lượng chất hữu cơ tầng mặt ở mức trung bình với 11455ha chiếm 81,82% phân bố trên các loại Đất phù sa được bồi trung tính ít chua (Pbe) 1495ha, Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua (Pe) 9130ha và Đất phù sa không được bồi chua (Pc) 830ha; diện tích có hàm lượng chất hữu cơ tầng mặt giàu chiếm 18,18% với 2545 ha phân bố trên loại Đất phù sa gley (Pg).

1.2.3. Hàm lượng lân dễ tiêu (P2O5 - mg/100g đất)

Trong tổng số 14.000 ha đất đang và có thể mở rộng trồng cây ăn của tỉnh phần lớn diện tích có hàm lượng P2O5 dễ tiêu tầng mặt ở mức giàu với 10625ha chiếm 75,89% phân bố trên các loại Đất phù sa được bồi trung tính ít chua ( Pbe) 1495ha; Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua (Pe) 9130ha và Đất phù sa không được bồi chua (Pc) 830ha; diện tích có hàm P2O5 dễ tiêu tầng mặt trung bình chiếm 24,11% với 3375ha phân bố trên các loại Đất phù sa không được bồi chua (Pc) 830ha và Đất phù sa gley (Pg) 2545ha.

1.2.4.  Hàm lượng kali dễ tiêu  (K2O - mg/100g đất)

Trong tổng số khoảng 14.000 ha đất đang và có khả năng mở rộng trồng cây ăn quả của tỉnh phần lớn diện tích có hàm lượng kali dễ tiêu tầng mặt ở mức trung bình với 12505ha chiếm 89,32% phân bố trên các loại Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua (Pe) 9130ha, Đất phù sa không được bồi chua (Pc) 830ha và Đất phù sa gley (Pg) 2545ha; diện tích có hàm lượng chất hữu cơ tầng mặt giàu chỉ chiếm 10,68% với 1495ha phân bố trên loại Đất phù sa được bồi trung tính ít chua (Pbe).

1.2.5. Dung tích hấp thu cation (CEC - meq/100g đất)

Trong tổng số 14000ha đất đang và có khả năng mở rộng trồng cây ăn quả của tỉnh phần lớn diện tích có dung tích hấp thu tầng mặt (CEC) ở mức trung bình với 12505ha chiếm 89,32% phân bố trên các loại Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua (Pe) 9130ha, Đất phù sa không được bồi chua (Pc) 830ha và Đất phù sa gley (Pg) 2545ha; diện tích có dung tích hấp thu tầng mặt (CEC) cao chiếm 10,68% với 1495ha phân bố trên loại Đất phù sa được bồi trung tính ít chua (Pbe).

1.2.6. Hàm lượng ni tơ tổng số (%)

Trong tổng số 14000 ha đất đang và có khả năng mở rộng trồng cây ăn quả của tỉnh phần lớn diện tích có hàm lượng Nito tổng số tầng mặt ở mức trung bình với 11455ha chiếm 81,82% phân bố trên các loại Đất phù sa được bồi trung tính ít chua ( Pbe) 1495ha, Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua (Pe) 9130ha và Đất phù sa không được bồi chua (Pc) 830ha; diện tích có hàm lượng Nito tổng số tầng mặt giàu chiếm 18,18% với  2545ha phân bố trên loại Đất phù sa gley (Pg).

1.3. Đặc tính Nông hóa học đất vùng trồng hoa cây cảnh 

Kết quả xây dựng bản đồ Thổ nhưỡng - Nông hóa vùng trồng hoa, cây cảnh tỉnh Hưng Yên theo hiện trạng và diện tích đất có khả năng mở rộng trồng hoa, cây cảnh 2.500 ha, trong đó:

- Diện tích trồng hoa: với diện tích 1.500 ha 

- Diện tích trồng cây cảnh: với diện tích 1.000 ha

1.3.1. Độ chua trao đổi (pHKCl), hàm lượng chất hữu cơ (OM%) Nito tổng số (%) trong các loại đất trồng hoa, cây cảnh
- Về độ chua trao đổi: phần lớn đất trồng hoa, cây cảnh của tỉnh có phản ứng ít chua chiếm 85,9% (2147,5ha), phản ứng đất trung tính chiếm 14,1% (352,5ha).

- Về hàm lượng chất hữu cơ trong tầng đất mặt: toàn bộ diện tích trồng hoa, cây cảnh có hàm lượng trung bình (1-2%).

- Về hàm lượng Nito tổng số: toàn bộ diện tích trồng hoa, cây cảnh có hàm lượng trung bình (0,05- 0,1%).

1.3.2. Hàm lượng lân dễ tiêu (P2O5 - mg/100g đất), kali dễ tiêu(K2O - mg/100g đất), dung tích hấp thu( CEC- meq/100g dất)

- Về hàm lượng lân dễ tiêu trong tầng đất mặt: toàn bộ đất trồng hoa, cây cảnh của tỉnh hàm lượng giàu (>15mg/ 100 g đất) 

- Về hàm lượng kali dễ tiêu trong tầng đất mặt: toàn bộ diện tích trồng hoa, cây cảnh có hàm lượng trung bình (>10 - <20 mg/ 100 g đất).

- Về dung tích hấp thu - CEC: diện tích trồng hoa, cây cảnh có CEC trung bình ( >10 - 20 meq/ 100 g đất) chiếm 85,9% (2147,5ha), diện tích đất trồng hoa, cây cảnh có CEC cao (> 20meq/100 g đất) chiếm 15,1% - 352,5 ha.

2. Đánh giá mức độ giới hạn tối đa cho phép của các kim loại nặng trong đất vùng trồng cây ăn quả

Kết quả phân tích 342 mẫu mặt (0-20 cm) trên địa bàn vùng trồng cây ăn quả (hiện trạng và định hướng đến 2025) của tỉnh cho thấy:

2.1. Thành phần cơ giới đất vùng trồng cây ăn quả của tỉnh thuận lợi cho việc sản xuất và thâm canh các loại cây ăn quả.

2.2. Hàm lượng các chất dinh dưỡng (N, P, K) cả ở dạng tổng số và dễ tiêu biến động từ trung bình đến giàu, khi canh tác cần bổ sung các loại phân bón hợp lý để nâng cao năng suất và đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm.

2.3. Về các kim loại nặng trong đất: 

- Arsen (As):  Hàm lượng Arsen trong các mẫu đất  vùng trồng cây ăn quả của tỉnh biến động từ 12,17 - 33,31 mg/ kg đất khô (Theo QĐ 99/2008/QĐ-BNN giới hạn tối đa cho phép là 12 mg/kg đất khô).Như vây toàn bộ các mẫu đất vùng trồng cây ăn quả của tỉnh (hiện trạng và quy hoạch) đều có hàm lượng Arsen vượt ngưỡng cho phép theo QĐ 99/2008/QĐ - BNN.
- Cadimi (Cd): Hàm lượng Cadimi trong các mẫu đất vùng trồng cây ăn quả của tỉnh biến động từ 0,05 -  0,538 mg/kg đất khô (Theo QĐ 99/2008/QĐ-BNN giới hạn tối đa cho phép là 2 mg/kg đất khô). Như vây toàn bộ các mẫu đất vùng trồng cây ăn quả của tỉnh (hiện trạng và quy hoạch) đều có hàm lượng Cadimi dưới ngưỡng cho phép theo QĐ 99/2008/QĐ - BNN.
- Chì (Pb):  Hàm lượng Chì trong các mẫu đất  vùng trồng cây ăn quả của tỉnh  biến động từ 3,03 - 16,4 mg/kg đất khô (Theo QĐ 99/2008/QĐ-BNN giới hạn tối đa cho phép là 70 mg/kg đất khô). Như vây toàn bộ các mẫu đất vùng trồng cây ăn quả của tỉnh ( hiện trạng và quy hoạch) đều có hàm lượng Chì dưới ngưỡng cho phép theo QĐ 99/2008/QĐ - BNN.
- Đồng (Cu):  Hàm lượng Đồng trong các mẫu đất  vùng trồng cây ăn quả của tỉnh từ  27,15 - 46,78 mg/ kg đất khô (Theo QĐ 99/2008/QĐ-BNN giới hạn tối đa cho phép là 50 mg/kg đất khô). Như vây toàn bộ các mẫu đất vùng trồng cây ăn quả của tỉnh (hiện trạng và quy hoạch) đều có hàm lượng Đồng dưới ngưỡng cho phép theo QĐ 99/2008/QĐ - BNN.
3. Đánh giá mức độ giới hạn tối đa cho phép của các kim loại nặng trong nước vùng trồng cây ăn quả

Đánh giá chất lượng nước cho tưới tiêu nông nghiệp được so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

3.1. Huyện Ân Thi

Với 10 mẫu nước được lấy trên địa bàn huyện Ân Thi so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 có 14 chỉ tiêu được phân tích chỉ có 23/140 giá trị có hàm lượng nằm ngoài giá trị cho pheops của QCVN. Phần lớn tập trung vào chỉ tiêu NO2+ và hàm lượng chất răn lơ lửng. Tuy nhiên đối với nước tưới cho cây trồng thì 2 chỉ tiêu này lại là chất dinh dưỡng cho cây.

3.2. Huyện Tiên Lữ

Trên địa bàn huyện Tiên Lữ mẫu nước được lấy tại các sông, kênh và ao nuôi trồng thủy sản. Với tổng số mẫu 10 mẫu, kết quả 140/14 chỉ tiêu. So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác đã gần 88,6% kết quả nằm trong giới hạn cho phép và 11,4% kết quả tương đương với 16/140 kết quả nằm ngoài ngưỡng cho phép của QCVN. Cũng giống như chất lượng nước của các ao hồ huyện Ân Thi các giá trị nằm ngoài thuộc nhóm Nitơr và chất rắn lơ lửng vì vậy đối với cây trồng nước tưới khá phù hợp. Tuy nhiên chỉ có 1 vị trí N19-An Tràng là có hàm lượng ô xy sinh hóa vượt quá xong rất gần với ngưỡng cho phép. Vậy chất lượng nước tại các vị trí lấy mẫu thuộc huyện Tiên Lữ vẫn đảm bảo cho tưới tiêu.

3.3. Huyện Văn lâm

Huyện Văn Lâm có 5 vị trí được lấy mẫu phân tích 14 chỉ tiêu cho 70keets quả. . So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác đã có 4 chỉ tiêu cho giá trị vượt quá ngưỡng cho phép gồm 2/5 giá trị TSS (chất rắn lơ lửng); 5/5 giá trị NO2+ (Nitorit) và 3/5 giá trị NH4+ (amoni). Đối với nước dùng cho cấp nước sinh hoạt thì các chỉ tiêu này cần có biện pháp xử lý trước khi sử dụng. Tuy nhiên đối với tưới cho cây trồng thì các chỉ tiêu này có tác dụng tốt như phân bón. Vì vậy chất lượng nước tại vị trí lấy mẫu đạt tiêu chuẩn tưới.

3.4. Huyện Văn Giang 

Với 5 vị trí lấy mẫu cho 70 giá trị trên 14 chỉ tiêu gần 100% đạt tiêu chuẩn về nước tưới cho cây trồng (So với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác). Như vậy chất lượng nước tại đây rất phù hợp với tưới cho cây ăn quả.

3.5. Huyện Yên Mỹ

Với 70 kết quả cho 14 chỉ tiêu tại 5 vị trí lấy mẫu đã có 60/70 giá trị đạt 85,7% nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN, chỉ có 15,7% giá trị kết quả nằm trong nhóm Nitor vượt quá QCVN. Nước tại đây phù hợp với tưới cho cây trồng do Amoni (NH4+) thường có ở trong nước thải nhất là nước thải sinh hoạt loại chỉ tiêu này được người dân tưới bổ sung cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.

3.6. Huyện Phù Cừ

Kết quả phân tích 14 chỉ tiêu cho 7 mẫu nước, So với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có 5/14 chỉ tiêu cho giá trị vượt quá QCVN. Tuy nhiên các chỉ tiêu này giống như các huyện khác đều thuộc nhóm Nito. Đây là nhóm chất dinh dưỡng cho cây trồng vì vậy chất lượng nước tại đây khá phù hợp với nước tưới.

3.7. TP. Hưng yên

Với kết quả 140 giá trị cho 14 chỉ tiêu của 5 mẫu nước thuộc các ao hồ, đầm và kênh song tại khu vực trồng cây ăn quả., đã có 3 chỉ tiêu có giá trị nằm ngoài ngưỡng cho phép của QCVN. Các giá trị này thuộc nhóm Nito có trong thành phần bổ sung chất dinh dưỡng cho cây ăn quả. Vì vậy mặc dù đã có giá trị vượt so với ngưỡng cho phép của QCVN xong lại rất tốt cho cây ăn quả. Vậy chất lượng nước phù hợp với nước tưới.

3.8. Huyện Kim Động

Tại 5 vị trí lấy mẫu với kết quả phân tích cho 14 chỉ tiêu chỉ có chỉ tiêu NH4+ có giá trị vượt ngưỡng cho phép của QCVN. Đây là thành phần có trong nước giải sinh hoạt vì vậy hàm lượng này khá tốt cho cây trồng. Vậy chất lượng nước đạt chất lượng nước tưới.

3.9. Huyện Khoái Châu

So sánh 210 kết quả phân tích cho 14 chỉ tiêu tại 13 mẫu nước với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác đã có 87% giá trị phù hợp với QCVN giành cho tưới tiêu. 13% nằm ngoài QCVN thuộc nhóm Nito là chủ yếu. Đây là nhóm khoáng thiết yếu cho cây trồng đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Vì vậy Nước tại đây được đánh giá tốt cho cây trồng nhất là cây ăn quả.

Đánh giá chung:Với kết quả phân tích tại tổng số 60 mẫu nước tại 8 huyện và 1 thành phố cho thấy chất lượng nước tại các ao hồ kênh mương trên địa bàn khs tốt cho công tác sử dụng tưới cho cây trồng. Đã có một vài vị trí có giá trị vượt ngưỡng cho phép, xong phần lớn thuộc nhóm Nito, đây là nhóm khoáng thiết yếu cho cây trồng đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Vì vậy Nước tại đây được đánh giá tốt cho cây trồng nhất là cây ăn quả. 
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CÂY ĂN QUẢ, HOA, CÂY CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN QUA

1. Điểm mạnh

- Vị trí địa lý mang lại điều kiện cho tỉnh Hưng Yên có điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá nói chung, cây ăn quả, hoa cây cảnh nói riêng, mở rộng giao lưu, trao đổi kinh tế, văn hoá, xã hội với các tỉnh khác trong vùng đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, là thị trường nông sản tiêu thụ với số lượng lớn nhất Việt Nam, hơn nữa cự ly vận chuyển ngắn nên cước phí vận chuyển thấp, tỷ lệ sản phẩm bị hao hụt cũng giảm không đáng kể.

- Vùng ĐBSH là trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, văn hóa và có nhiều tiềm lực về khoa học công nghệ, tập trung các trung tâm nghiên cứu khoa học và sử dụng các công nghệ hiện đại ứng dụng trong nông nghiệp tạo cơ hội tốt để mở rộng liên kết, hỗ trợ sản xuất, tư vấn kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao. Hưng Yên tận dụng được lợi thế về khoa học công nghệ và áp dụng trong sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh. Tận dụng được lợi thế để đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh công nghệ cao.

- Trên địa bàn có nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng như: giao thông, thuỷ lợi, điện, thông tin liên lạc ... tương đối phát triển, bước đầu đáp ứng cho yêu cầu phát triển các vùng sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh tập trung.

- Đất đai của tỉnh bằng phẳng, màu mỡ, nằm trong vùng có điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, phù hợp với nhiều loại cây trồng cho năng suất cao, nhất là những cây ăn quả, hoa, cây cảnh, cây có giá trị kinh tế cao, tạo ra một khối lượng nông sản hàng hóa lớn, chất lượng cao phục vụ cho thị trường Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác trong vùng và cả nước.

- Dân cư Hưng Yên nói chung và cư dân nông thôn nói riêng nằm trong khu vực có mặt bằng dân trí khá so với một số vùng trong cả nước, có truyền thống cách mạng, cần cù. Một bộ phận đáng kể có trình độ tập quán tiến bộ, năng động, nhạy bén trong tổ chức sản xuất kinh doanh cây ăn quả, hoa cây cảnh hoà nhập với cơ chế thị trường.

- Diện tích cây ăn quả, hoa cây cảnh chủ lực có thể mở rộng, trên cơ sở rà soát chuyển đổi cơ cấu giống, chuyển đổi diện tích đất lúa...

- Chính sách hỗ trợ phát triển CAQ của Trung ương và của tỉnh, nhất là chính sách hỗ trợ sản xuất, chế biến và tiêu thụ quả, hoa, cây cảnh theo chuỗi đang được triển khai mạnh.
2. Các kết quả đã đạt được

Diện tích, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của cây ăn quả trong các vùng trồng tập trung của tỉnh không ngừng được nâng lên, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Diện tích cây ăn quả toàn tỉnh năm 2010 đạt 7.873 ha; năm 2018 đạt 12.061 ha. Sản lượng cây ăn quả toàn tỉnh năm 2010 đạt 98.387 tấn, năm 2018 đạt 150.970 tấn. Diện tích hoa, cây cảnh đạt 1.781 ha. 

- Các loại cây ăn quả, hoa, cây cảnh chủ lực đã hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh theo hướng hàng hóa. Hiệu quả kinh tế của cây ăn quả, hoa cây cảnh khá cao, gấp 5 - 6 lần so với sản xuất lúa và nếu chú trọng đầu tư thâm canh tăng năng suất, đảm bảo VSATTP thì cây ăn quả, hoa cây cảnh trở thành cây làm giàu cho người nông dân.
- Đã tổ chức được rải vụ nhãn với 03 trà: trà nhãn chín sớm; trà nhãn chín chính vụ; trà nhãn chín muộn.
- Công tác quản lý nhà nước trong phát triển cây ăn quả đã bước đầu thu được kết quả; Công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây ăn quả được tăng cường.
- Đã ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác cũng cây ăn quả, hoa cây cảnh như: rải vụ, đảm bảo dinh dưỡng cho cây vào các thời điểm, cắt tỉa cành, tỉa hoa và quả, khai thác quả, khai thác cây lấy cành chiết, khai thác cây lấy cành làm mắt ghép, các công nghệ bảo quản quả… đã có 150 ha hoa, cây cảnh sản xuất bán công nghệ cao.
3. Hạn chế

- Hạn chế lớn nhất là quy mô nhỏ lẻ, manh mún, phân tán, khó khăn cho công tác đầu tư, quản lý chất lượng, tiêu thụ sản phẩm (bình quân đất nôn nghiệp 455m2/người).
- Diện tích trồng cây ăn quả cả nước những năm gần đây tăng khá nhanh đặc biệt là nhóm cây có múi trong những năm tới có nguy cơ tiềm ẩn cung vượt cầu, nhất là vào thời điểm chính vụ.
- Vốn đầu tư cho trồng 1 ha cây ăn quả, hoa cây cảnh lớn (có thể từ 200 - 300 triệu), hầu hết các hộ trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh đều có nhu cầu vay vốn, nhưng khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng hoặc mức cho vay thấp so với yêu cầu, lãi suất vay còn cao.

- Hạ tầng phục vụ sản xuất một số nơi chư​a đáp ứng đ​ược yêu cầu chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa.
- Việc thiết lập mối liên kết tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả, hoa cây cảnh thông qua hợp đồng với các doanh nghiệp hợp tác còn nhiều hạn chế; các kênh tiêu thụ chủ yếu thông qua tư thương; mạng lưới tiêu thụ sản phẩm quả, hoa, cây cảnh của tỉnh còn mang tính tự phát, hệ thống vận chuyển xử lý, phân loại, đóng gói, tiêu thụ và tiếp thị mở rộng thị trường còn nhiều hạn chế.
PHẦN THỨ HAI
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ, HOA CÂY CẢNH

TỈNH HƯNG YÊN

I. DỰ BÁO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ, HOA, CÂY CẢNH TRONG NHỮNG NĂM TỚI

1. Dự báo về cung, cầu sản phẩm quả 
1.1. Dự báo nguồn cung sản phẩm quả

1.1.1. Dự báo sản xuất cây ăn quả trong nước: Trong những năm qua diện tích cây ăn quả cả nước tăng nhanh (đặc biệt là cây ăn quả có múi). Năm 2019 diện tích cây ăn quả cả nước đạt 910 ngàn ha, sản lượng quả 9,5 triệu tấn và dự kiến năm 2025 diện tích cây ăn quả cả nước đạt 1.200 ngàn ha, sản lượng đạt 13,0-13,5 triệu tấn (theo Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030). Qua thực tế, nguồn quả sản xuất trong nước có thể cung cấp hầu như quanh năm cho thị trường; cụ thể như: xoài cát Hòa Lộc (tháng 4-9), xoài cát Chu (tháng 4-8), chôm chôm (tháng 4-8); bưởi Năm roi (tháng 6-9); bưởi Da xanh (tháng 7-8); nhãn (Miền Nam: tháng 11-12, Miền Bắc: tháng 8-9); cam sành (tháng 6-10); chuối (quanh năm); măng cụt (tháng 5-8); vải thiều (tháng 6-7),… 

1.1.2. Các loại quả nhập khẩu

Quả tươi vốn là sở thích và nhu cầu dinh dưỡng của tất cả mọi người trên thế giới. Bên cạnh khá nhiều chủng loại quả cây tươi đặc trưng mà thiên nhiên ưu đãi cho các nước nhiệt đới, hiện nay do điều kiện phát triển, quả nhập khẩu trở nên quen thuộc với thị trường và sản lượng quả nhập khẩu ngày càng gia tăng.
Năm 2015 giá trị Việt Nam nhập khẩu rau quả 1.539 triệu USD, trong đó giá trị kim ngạch nhập các loại quả chủ lực như nhãn 1,5 triệu USD, chuối 407 ngàn USD; cam 9,4 triệu USD; xoài 1,2 triệu USD; chanh leo 45 ngàn USD; chôm chôm 56 ngàn USD; bưởi 113,2 ngàn USD; dứa 15,3 ngàn USD; vải 71,0 ngàn USD. 

Năm 2019 giá trị Việt Nam nhập khẩu rau quả 4.679 triệu USD, trong đó giá trị kim ngạch nhập các loại quả chủ lực như nhãn 870,0 triệu USD, chuối 18,45 triệu USD; cam 29,2 triệu USD; xoài 28,8 triệu USD; chanh leo 37,0 triệu USD; chôm chôm 5,4 triệu USD; bưởi 1,8 triệu USD; dứa 39,7 ngàn USD. 

Chủng loại quả nhập khẩu khá phong phú và đa dạng. Hầu hết những loại quả đặc trưng ôn đới đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Sự phát triển của thị trường quả tươi nhập khẩu những năm gần đây cho người tiêu dùng cơ hội dễ dàng tiếp cận với những sản phẩm quả tươi chất lượng cao từ những nước có nền nông nghiệp phát triển, có đặc thù khí hậu khác biệt với nước ta. 

1.2. Dự báo về thị trường tiêu thụ quả

1.2.1. Dự báo về thị trường tiêu thụ quả nội địa
a. Dự báo tiêu thụ thị trường toàn quốc 

Thị trường nội địa vẫn sẽ tiếp tục ổn định và phát triển mở rộng. Dự báo mức tiêu thụ nội địa quả đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 như sau:

- Dự báo dân số Việt Nam đến năm 2020 là 98 triệu người, mức tiêu thụ bình quân là 75-80 kg/người/năm, dự kiến nhu cầu quả tiêu thụ trong nước là 7,8 - 8,0 triệu tấn quả tươi (trong đó: nhu cầu nhóm quả chủ lực dự kiến khoảng 6,0 - 6,2 triệu tấn quả tươi.
- Dự báo dân số Việt Nam đến năm 2025 là 100 triệu người, mức tiêu thụ bình quân là 90-95kg quả tươi /người/năm, dự kiến sản lượng quả tiêu thụ trong nước là 9,0 - 9,5 triệu tấn quả tươi. 

b. Dự báo thị trường tiêu thụ Thủ đô Hà Nội 

Theo đề án phát triển tổng thể nông nghiệp TP. Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Kết quả khảo sát nhu cầu các loại quả chủ lực như: Nhãn, cam, chuối, bưởi, vải, ổi, dứa, vú sữa, chôm chôm... của TP. Hà Nội năm 2020 là 730-750 ngàn tấn, năm 2025 nhu cầu cần khoảng 920-950 ngàn tấn quả. Đến năm 2025 TP. Hà Nội mới chỉ đáp ứng được khoảng 35-40% nhu cầu quả trên địa bàn thành phố, còn lại 60-65% phải nhập từ nơi khác về. 
Thủ đô Hà Nội còn là vùng tập trung dân số và có mức sống cao của cả nước. Hưng Yên với lợi thế là tỉnh tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, đây là điều kiện vô cùng thuận lợi đối với các loại nông sản hàng hóa của tỉnh Hưng Yên tiêu thụ ở thị trường trong nước; vấn đề là quy trình sản xuất sao cho hàng hóa nông sản bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh với nông sản hàng hóa của các địa phương khác cũng tiêu thụ tại Thủ đô Hà Nội.

1.2.2. Dự báo về thị trường tiêu thụ quả xuất khẩu: Kim ngạch nhập khẩu rau, quả trên thế giới luôn ở mức cao và liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây: Thống kê của FAO trong 9 năm (2010 - 2019), giá trị nhập khẩu rau, quả toàn thế giới luôn ở mức trên 150 tỷ USD/năm, bình quân tăng 12,2%/năm. Tác dụng của quả đối với sức khỏe con người ngày càng được phổ biến rộng rãi, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng quả. 

a. Thị trường Trung Quốc

Với dân số gần 1,4 tỷ dân, đa phân khúc thị trường, Trung Quốc đang và sẽ tiếp tục là thị trường lớn và rất tiềm năng cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói chung và xuất khẩu nông sản nói riêng. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực xuất khẩu quả, dù giá cả lên hay xuống thì người Trung Quốc vẫn mua và tiêu thụ quả của Việt Nam. Do vậy, Trung Quốc trong tương lai cũng vẫn sẽ là thị trường chính tiêu thụ quả Việt Nam, đặc biệt là khi việc tổ chức sản xuất tiêu thụ quả chưa có bước thay đổi đột phá theo hướng chuyên nghiệp hơn, đáp ứng các nhu cầu của nhiều thị trường khác nhau.

Theo dự báo của FAO, nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ bình quân đầu người của Trung Quốc đối với rau quả có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2018- 2025 (chiếm 20,1% tổng tiêu thụ thế giới, cao hơn Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ), đặc biệt là các loại rau quả nhiệt đới. 

Cạnh tranh trên thị trường Trung Quốc chỉ xảy ra ở mảng chính ngạch, còn mảng tiểu ngạch mua đứt bán đoạn với giá cả thấp và thất thường do bên mua chi phối thì Việt Nam không có sức ép cạnh tranh. Lý do là không có quốc gia nào ở gần biên giới Trung Quốc và có nguồn cung dồi dào như Việt Nam. Ở mảng chính ngạch, Trung Quốc hiện cũng nhập sản phẩm quả từ một số nước khác trong khu vực như Thái Lan. Tuy nhiên, trong ngắn hạn thì Việt Nam vẫn đang có lợi thế về vị trí lâu dài trên thị trường và địa lý sát gần.

b. Thị trường các nước ASEAN, Hồng Kông và Đài Loan: Nhu cầu đối với sản phẩm quả: Thị trường ở các nước và vùng lãnh thổ có phong tục tập quán tương đồng với Việt Nam. Cũng giống như Trung Quốc, đây là các thị trường truyền thống về tiêu thụ sản phẩm quả tươi và có nhu cầu về quả tương đối ổn định, đặc biệt có nhu cầu tăng khá vào các dịp lễ tết. 

c. Thị trường các nước Nhật Bản và Hàn Quốc: Nhu cầu đối với sản phẩm quả Nhật Bản và Hàn Quốc: cũng giống như Hoa Kỳ và châu Âu là những thị trường tiềm năng của sản phẩm quả Việt Nam. Tuy nhiên, đây là các thị trường có trình độ cao và quan tâm đến tác dụng sức khỏe của thực phẩm, nên dự báo có tiềm năng tăng trưởng tốt về nhu cầu xuất khẩu quả.

d. Thị trường Châu Âu: Châu Âu hiện vẫn đang là thị trường nhập khẩu rau quả nhiệt đới lớn nhất thế giới (trung bình khoảng 44 tỉ USD/năm). Tuy nhiên, quả Việt Nam hiện vẫn là sản phẩm mới ở châu Âu, chưa được tiêu thụ phổ biến dù ngày càng được ưa chuộng tại thị trường này do các đặc tính ưu việt về mặt dinh dưỡng. Do vậy, thị trường quả tại châu Âu được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng tốt nếu có biện pháp kích cầu phù hợp.

2. Dự báo thị trường hoa, cây cảnh

2.1. Thị trường nội địa

Sản xuất hoa của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong những năm tới để đạt quy hoạch 8.000 ha theo Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Trong những năm tới thì nhu cầu hoa, cây cảnh càng cao vì đời sống người dân ngày càng nâng cao. Qua các kết quả khảo sát thì hoa hồng và hoa cúc vẫn là hai loại hoa cắt cành chủ đạo với đa dạng chủng loại và phẩm cấp, từ hoa phục vụ trang trí hàng ngày, tặng trong dịp lễ tết, hoa cúng, hoa khuôn viên cho đến các loại hoa xuất khẩu cao cấp.

- Đối với thị trường TP. Hà Nội: Theo đề án phát triển tổng thể nông nghiệp TP. Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cho thấy đến năm 2025 nhu cầu hoa các loại trên địa bàn thủ đô Hà Nội khoảng 450 - 500 triệu bông, cành; cây cảnh cần khoảng 1,5 - 2,0 triệu cây cảnh. Các vùng trồng hoa của TP. Hà Nội cùng chỉ đáp ứng được 30-40% còn lại phải nhập từ bên ngoài. Đây cùng là thị trường hoa, cây cảnh tiềm năng của tỉnh Hưng Yên.
II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu chung

Phát triển cây ăn quả, hoa cây cảnh theo hướng chuyên canh, gắn kết chặt chẽ sản xuất với công nghiệp bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ, đạt năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm và tăng thu nhập cho các hộ sản xuất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025
- Dự kiến cây ăn quả toàn tỉnh 17.500 ha. Trong đó:

+ Ổn định diện tích nhãn tối đã 5.000 ha

+ Ôn định diện tích cây có múi tối đa 2.000 ha

+ Ổn định diện tích chuối 2.500 ha

+ Mở rộng diện tích ổi: dự kiến đến năm 2025 diện tích ổi toàn tỉnh 1.500 ha

+ Mở rộng diện tích vải: Dự kiến 1.500 ha tập trung Phù Cừ, Ân Thi

+ Mở rộng diện tích bưởi: Dự kiến 1.900 ha

- Mở rộng diện tích hoa: Dự kiến diện tích hoa 1.500 ha

- Mở rộng diện tích cây cảnh: Dự kiến diện tích cây cảnh 1.000 ha
- 100% diện tích sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh của vùng sản xuất tập trung từ 5 ha trở lên và thực hiện theo chuỗi đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, có thương hiệu và một phần lớn diện tích cây ăn quả được sản xuất, chứng nhận đáp ứng theo VietGAP.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ, HOA CÂY CẢNH TẬP TRUNG 
1. Định hướng phát triển các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung
1.1. Diện tích cây ăn quả toàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025

Giai đoạn 2020 - 2025 dự kiến diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khả năng mở rộng thêm được là 3.000-3.500 ha (dự kiến lộ trình mở rộng diện tích cây ăn quả trung bình khoảng 600-700 ha/năm giai đoạn 2020 - 2025). Cụ thể tập trung chủ yếu các huyện, thị như sau: TP. Hưng Yên có khả năng mở rộng 150 ha; huyện Văn Lâm 450 ha; Huyện Yên Mỹ 400 ha; huyện Khoái Châu 500 ha; huyện Kim Động 500 ha; huyện Phù Cừ 300 ha; huyện Tiên Lữ 450 ha; Ân Thi 400 ha. Diện tích cây ăn quả dự kiến phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 350 ha (huyện Văn Giang). Dự kiến diện tích cây ăn quả tỉnh Hưng Yên đến năm 2025 là 17.500 ha. 
1.2. Phát triển vùng sản xuất tập trung các cây ăn quả chủ lực
1.2.1. Cây nhãn: Đến năm 2025 giữ ổn định diện tích trồng nhãn 5.000 ha; tập trung cải tạo, thay thế các vườn nhãn tạp, những cây già cỗi cho năng suất, chất lượng thấp bằng các giống nhãn đặc sản, có giá trị kinh tế cao, trong đó mở rộng diện tích trồng các giống nhãn đường phèn, nhãn cùi cổ chiếm từ khoảng 15-20% diện tích nhãn của tỉnh.
1.2.1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng

- Diện tích nhãn toàn tỉnh đến năm 2025 ổn định 5.000 ha 

- Diện tích cải tạo trong giai đoạn 2020 - 2025 (trồng lại do cải tạo diện tích nhãn đối với diện tích nhãn già cỗi ≥ 25 năm, nhiễm sâu bệnh, giống không đảm bảo, cho năng suất thấp, chất lượng không đảm bảo): Dự kiến mỗi năm trồng lại cải tạo, thay thế khoảng 200-250 ha.
- Diện tích chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản có khoảng 400 - 450 ha (chu kỳ 3 năm).

- Diện tích cho sản phẩm dự kiến 4.500 ha, năng suất trung bình dự kiến 13,5 tấn/ha; sản lượng đạt 60.750 tấn.

1.2.1.2. Diện tích rải vụ nhãn: Căn cứ vào mùa vụ nhãn của một số vùng nhãn lớn phía Bắc, thời vụ thu hoạch nhãn của tỉnh vẫn duy trì 03 trà, cụ thể: Trà nhãn chín sớm (thu hoạch từ 15/7-30/7 hàng năm) chiếm khoảng 5-10%; trà nhãn chín chính vụ (thu hoạch từ 05/8 đến 25/8) chiếm từ 55-60 %; trà nhãn chín muộn (thu hoạch từ 30/8-20/9 hàng năm) chiếm 30-35%.

1.2.1.3. Các vùng sản xuất nhãn tập trung

a. TP. Hưng Yên
- Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích nhãn TP. Hưng Yên ổn định 1.200 ha. Diện tích thu hoạch là 1100 ha; năng suất dự kiến 13,5 tấn/ha; sản lượng 14.850 tấn nhãn.

- Vùng sản xuất nhãn tập trung: (1) Vùng nhãn tập trung xã Hồng Nam: diện tích 190 ha; (2) Vùng nhãn tập trung xã Tân Hưng: 60 ha; (3) Vùng nhãn tập trung xã Phương Chiểu 70 ha; (4) vùng nhãn tập trung phường Hồng Châu 20 ha; (5) Vùng nhãn tập trung xã Quảng Châu 250 ha; (6) Vùng nhãn tập trung phường Lam Sơn 50 ha; (7) Hùng Cường 80 ha.
b. Huyện Văn Giang
Diện tích nhãn huyện Văn Giang ổn định 125 ha. Diện tích thu hoạch là 105 ha; năng suất dự kiến 13 tấn/ha; sản lượng 1.365 tấn nhãn.

c. Huyện Văn Lâm

Diện tích nhãn huyện Văn Lâm ổn định 100 ha. Diện tích thu hoạch là 90 ha; năng suất dự kiến 13 tấn/ha; sản lượng 1.170 tấn nhãn.
d. Huyện Yên Mỹ

- Diện tích nhãn huyện Yên Mỹ ổn định 200 ha. Diện tích thu hoạch là 180 ha; năng suất dự kiến 13 tấn/ha; sản lượng 2.340 tấn nhãn.

- Vùng sản xuất nhãn tập trung: (1) Vùng nhãn tập trung xã Việt Cường 20 ha; (2) Vùng nhãn tập trung xã Tân Lập 20 ha; (3) Vùng nhãn tập trung xã Yên Hòa 15 ha; (4) Vùng nhãn tập trung xã Yên Phú 20 ha; (5) Vùng nhãn tập trung xã Minh Châu 20 ha ; (6) Vùng nhãn tập trung xã Mễ Thượng 20 ha.

e. Huyện Ân Thi

- Diện tích nhãn huyện Ân Thi ổn định 400 ha. Diện tích thu hoạch là 380 ha; năng suất dự kiến 13 tấn/ha; sản lượng 4.940 tấn nhãn.

- Vùng sản xuất nhãn tập trung: (1) Vùng nhãn tập trung Xã Hạ Lễ 55 ha; (2) Vùng nhãn tập trung xã Tiền Phong 60 ha; (3) Vùng nhãn tập trung xã Đa Lộc 60 ha; (4) Vùng nhãn tập trung xã Đa Lộc 50 ha; (5) Vùng nhãn tập trung xã Đa Lộc 55 ha.
f. Huyện Khoái Châu

- Diện tích nhãn huyện Khoái Châu ổn định 1.809 ha. Diện tích thu hoạch là 1.569 ha; năng suất dự kiến 14 tấn/ha; sản lượng 21.966 tấn nhãn.
- Vùng sản xuất nhãn tập trung: (1) Vùng nhãn tập trung Xã Đông Kết 150 ha; (2) Vùng nhãn tập trung xã Hàm Tử 200 ha; (3) Vùng nhãn tập trung xã Bình Kiều 150 ha; (4) Vùng nhãn tập trung xã Ông Đình 100 ha; (5) Vùng nhãn tập trung xã An Vỹ 100 ha; (6) Vùng nhãn tập trung xã Dân Tiến 40 ha; (7) Vùng nhãn tập trung xã Dạ Trạch 60 ha; (8) Vùng nhãn tập trung xã Bình Minh 55 ha; (9) Vùng nhãn tập trung xã Liên Khê 65 ha; (10) Vùng nhãn tập trung  TT. Khoái Châu 60 ha.
g. Huyện Tiên Lữ

- Diện tích nhãn huyện Tiên Lữ ổn định 380 ha. Diện tích thu hoạch là 345 ha; năng suất dự kiến 14 tấn/ha; sản lượng 4.830 tấn nhãn.

- Vùng sản xuất nhãn tập trung: (1) Vùng nhãn tập trung Xã Thủ Sỹ 70 ha; (2) Vùng nhãn tập trung xã Hải Triều 20 ha; (3) Vùng nhãn tập trung xã Thiện Phiến 60 ha; (4) Vùng nhãn tập trung xã Thụy Lôi 30 ha; (5) Vùng nhãn tập trung xã Hưng Đạo 35 ha.
h. Huyện Kim Động

- Diện tích nhãn huyện Kim Động ổn định 336 ha. Diện tích thu hoạch là 306 ha; năng suất dự kiến 14 tấn/ha; sản lượng 4.284 tấn nhãn.

- Vùng sản xuất nhãn tập trung: (1) Vùng nhãn tập trung Xã Song Mai 20 ha; (2) Vùng nhãn tập trung xã Mai Động 20 ha; (3) Vùng nhãn tập trung xã Toàn Thắng 20 ha; (4) Vùng nhãn tập trung xã Đồng Thanh 30 ha; (5) Vùng nhãn tập trung xã Hiệp Cường 20 ha; (6) Vùng nhãn tập trung xã Thọ Vinh 20 ha; (7) Vùng nhãn tập trung xã Phú Thịnh 30 ha; (8) vùng nhãn tập trung xã Hùng An 30 ha; (9) Vùng nhãn tập trung xã Vũ Xá 20 ha; (10) Vùng nhãn tập trung xã Chính Nghĩa 25ha; (11) Vùng nhãn tập trung xã Vĩnh Xá 20 ha.
i. Huyện Phù Cừ: Diện tích nhãn huyện Phù Cừ ổn định 450 ha. Diện tích thu hoạch là 425 ha; năng suất dự kiến 13,5 tấn/ha; sản lượng 5.737,5 tấn nhãn.
Các vùng nhãn tập trung: (1) Vùng nhãn xã Nguyên Hòa 30 ha; (2) Vùng nhãn xã Nguyên Hòa 35 ha; (3) Vùng nhãn xã Nhật Quang 45 ha; (4) Vùng nhãn xã Minh Tân 40 ha; (5) Vùng nhãn xã Quang Hưng 45 ha; (6) Vùng nhãn xã Quang Hưng 50 ha; (7) Vùng nhãn xã Nhật Quang 35 ha; (8) Vùng nhãn xã Tống Phan 40 ha. 
1.2.2. Cây cam

Đến năm 2025 ổn định diện tích trồng cam 2.000 ha; tập trung cải tạo giống, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm 
1.2.2.1. Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích cam đến năm 2025 là 2.000 ha; Diện tích cải tạo giai đoạn 2020 - 2025 là 80 - 100 ha; Diện tích thời kỳ kiến thiết cơ bản là 150-170 ha (chu kỳ 2 - 3 năm); Diện tích cam thu hoạch là 1.680 ha, năng suất dự kiến 22 tấn; sản lượng 36.960 tấn.
1.2.2.2. Các vùng sản xuất cam  tập trung

a. TP. Hưng Yên: 

- Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích cam ổn định đến năm 2025 là 170 ha, diện tích thu hoạch là 125 ha; năng suất dự kiến 21 tấn/ha; sản lượng 2.625 tấn cam.

- Vùng sản xuất cam tập trung: (1) Vùng sản xuất cam tập trung xã Hoàng Hanh 20 ha; (2) Vùng sản xuất cam tập trung xã Quảng Châu 20 ha; (3) Vùng sản xuất cam tập trung xã Hồng Châu 15 ha; (4) Vùng sản xuất cam tập trung xã Phú Cường 20 ha; (5) Vùng sản xuất cam tập trung xã Hùng Cường 20 ha; (6) Vùng sản xuất cam tập trung phường Lam Sơn 22 ha; 

b. Huyện Văn Giang
- Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích cam ổn định đến năm 2025 là 260 ha, diện tích thu hoạch là 225 ha; năng suất dự kiến 22 tấn/ha; sản lượng 4.950 tấn cam. 
- Vùng sản xuất cam tập trung: (1) Vùng cam tập trung Xã Tân Tiến 50 ha; (2) Vùng cam tập trung xã Liên Nghĩa 40 ha; (3) Vùng cam tập trung xã Mễ Sở 70 ha; (4) Vùng cam tập trung xã Thắng lợi 40 ha.

c. Huyện Kim Động
- Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích cam ổn định đến năm 2025 là 310 ha, diện tích thu hoạch là 265 ha; năng suất dự kiến 23 tấn/ha; sản lượng 6.095 tấn cam.

- Vùng sản xuất cam tập trung: (1) vùng sản xuất tập trung xã Đồng Thanh 50 ha; (2) vùng sản xuất tập trung xã Đức Hợp 70 ha; (3) vùng sản xuất tập trung xã Toàn Thắng 30 ha; (4) vùng sản xuất tập trung xã Vĩnh Xá 40 ha; (5) vùng sản xuất tập trung xã Song Mai 35 ha.

d. Huyện Văn Lâm: 

- Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích cam ổn định đến năm 2025 là 135 ha, diện tích thu hoạch là 100 ha; năng suất dự kiến 19 tấn/ha; sản lượng 1.900 tấn cam.

- Vùng sản xuất cam tập trung: (1) Vùng sản xuất tập trung xã Việt Hưng 20 ha; (2) Vùng sản xuất tập trung xã Lương Tài 20 ha; (3) vùng tại xã Đại Đồng 20 ha; (4) Minh Hải với quy mô 20 ha.
e. Huyện Yên Mỹ: 
- Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích cam ổn định đến năm 2025 là 190 ha, diện tích thu hoạch là 175 ha; năng suất dự kiến 21 tấn/ha; sản lượng 3.675 tấn cam, quýt.

- Vùng sản xuất cam tập trung: Yên Phú 50 ha, Minh Châu 50 ha, Yên Hòa 30 ha.
f. Huyện Khoái Châu: 

- Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích cam ổn định đến năm 2025 là 400 ha, diện tích thu hoạch là 330 ha; năng suất dự kiến 21 tấn/ha; sản lượng 6.930 tấn cam.
- Vùng sản xuất cam tập trung: (1) Vùng sản xuất tập trung xã Đông Tảo 50 ha; (2) Vùng sản xuất tập trung xã Dạ Trạch 50 ha; (3) vùng tại xã Tân Dân 40 ha; (4) Bình Minh với quy mô 45 ha; (5) Vùng sản xuất tập trung xã An Vĩ 40 ha.

g. Huyện Ân Thi: 

- Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích cam ổn định đến năm 2025 là 150 ha, diện tích thu hoạch là 120 ha; năng suất dự kiến 22 tấn/ha; sản lượng 2.640 tấn cam.

Vùng sản xuất cam tập trung: (1) Vùng sản xuất tập trung xã Quang Vinh 50 ha; (2) Vùng sản xuất tập trung thị trấn Ân Thi 15 ha; (3) vùng sản xuất tập trung tại xã Đào Dương 37 ha.
h. Huyện Phù Cừ

- Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích cam ổn định đến năm 2025 là 200 ha, diện tích thu hoạch là 180 ha; năng suất dự kiến 22 tấn/ha; sản lượng 3.960 tấn cam.

- Vùng sản xuất cam tập trung: (1) Vùng sản xuất tập trung xã Tam Đa 25 ha; (2) Vùng sản xuất tập trung xã Tiên Tiến 20 ha; (3) vùng sản xuất tập trung tại xã Nguyên Hòa 20 ha; (4) vùng sản xuất tập trung tại xã Tống Trân 20 ha; (5) vùng sản xuất tập trung tại xã Phan Sào Nam 15 ha; (6) vùng sản xuất tập trung tại xã Minh Tân 15 ha; (7) vùng sản xuất tập trung tại xã Quang Hưng 15 ha.
i. Huyện Tiên Lữ
- Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích cam ổn định đến năm 2025 là 185 ha, diện tích thu hoạch là 160 ha; năng suất dự kiến 21 tấn/ha; sản lượng 3.360 tấn cam.

1.2.3. Cây chuối
Không phát triển trồng mới, giữ ổn định diện tích trồng chuối hiện có; những diện tích chuối cho hiệu quả thấp cần chuyển sang trồng cây dược liệu, hoa, cây cảnh và các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn.

1.2.3.1. Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích cây chuối toàn tỉnh đến năm 2025 ổn định 2.500 ha, diện tích cho sản phẩm 2.360 ha, năng suất trung bình 29 tấn/ha; sản lượng đạt 68.440 tấn. 

1.2.3.2. Các vùng sản xuất chuối tập trung
a. TP. Hưng Yên
 - Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích cây chuối đến năm 2025 ổn định là 395 ha, diện tích cho sản phẩm 345 ha, năng suất trung bình 29 tấn/ha; sản lượng đạt 10.005 tấn. 
- Vùng sản xuất chuối tập trung: (1) Vùng sản xuất chuối tập trung phường Lam Sơn 20 ha; (2) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Phú Cường 60 ha; (3) Vùng sản xuất chuối tập trung Xã Hùng Cường 60 ha; (4) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Quảng Châu 25 ha; (5) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Tân Hưng 25 ha; (6) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Quảng Châu 20 ha; (7) Vùng sản xuất chuối tập trung phường Hiến Nam 20 ha; (8) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Bảo Khê 20 ha; (9) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Hoàng Hanh 20 ha
b. Huyện Văn Lâm: Diện tích chuối ổn định 100 ha; diện tích thu hoạch 90 ha; năng suất 28,5 tấn/ha, dự kiến sản lượng 2.565 tấn chuối.
c. Huyện Văn Giang: ổn định diện tích chuối 145 ha, diện tích thu hoạch 135 ha; năng suất 29 tấn/ha; sản lượng 3.915 tấn.

d. Huyện Yên Mỹ: Diện tích chuối 180 ha; diện tích thu hoạch 175 ha; năng suất dự kiến 29 tấn/ha; sản lượng 5.075 tấn.

- Vùng sản xuất chuối tập trung: (1) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Thanh Long 20 ha; (2) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Thanh Long 20 ha; (3) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Yên Hòa 20 ha; (4) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Yên Phú 30 ha; (5) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Đồng Than 20 ha; (7) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Việt Cường 20 ha.
b. Huyện Kim Động 
- Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích cây chuối đến năm 2025 ổn định là 400 ha, diện tích cho sản phẩm 380 ha, năng suất trung bình 29 tấn/ha; sản lượng đạt 11.020 tấn. 

- Vùng sản xuất chuối tập trung: (1) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Đức Hợp 60 ha; (2) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Hùng An 45 ha; (3) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Mai Động 65 ha; (4) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Ngọc Thanh 60 ha; (5) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Hiệp Cường 10 ha; (6) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Phú Thịnh 20 ha; 

c. Huyện Khoái Châu 
- Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích cây chuối đến năm 2025 ổn định là 960 ha, diện tích cho sản phẩm 940 ha, năng suất trung bình 29 tấn/ha; sản lượng đạt 27.260 tấn. 

- Các vùng chuối tập trung: (1) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Phùng Hưng 50 ha; (2) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Đông Ninh 80 ha; (3) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Tân Châu 100 ha; (4) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Đại Tập 200 ha; (5) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Tứ Dân 150 ha; (6) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Hàm Tử 20 ha; (7) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Việt Hòa 30 ha; (8) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Bình Kiều 30 ha

c. Huyện Ân Thi 

- Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích cây chuối đến năm 2025 ổn định là 170 ha, diện tích cho sản phẩm 165 ha, năng suất trung bình 29 tấn/ha; sản lượng đạt 4.785 tấn. 

- Các vùng chuối tập trung: (1) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Đa Lộc 20 ha; (2) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Tiền Phong 30 ha; (3) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Hạ Lễ 30 ha; (4) Vùng sản xuất chuối tập trung xã Hồng Quang 30 ha.
e. Huyện Tiên Lữ: Diện tích chuối ổn định 80 ha; diện tích thu hoạch 70 ha; năng suất 29 tấn, sản lượng 2.030 tấn.
f. Huyện Phù Cừ: Diện tích chuối ổn định 70 ha; diện tích thu hoạch 60 ha; năng suất 29 tấn, sản lượng 1.740 tấn
1.2.4. Cây vải: Phát triển cây vải lai chín sớm (lai U, lai Trứng) tập trung tại một số địa phương có thế mạnh như các huyện: Phù Cừ, Ân Thi. Đảm bảo diện tích trồng vải đến năm 2025 ổn định 1.500 ha. Nâng cao diện tích trồng giống vải Trứng Hưng Yên chiếm khoảng 30% diện tích trồng vải của tỉnh. Nhìn chung, các giống vải của tỉnh cho thu hoạch tập trung từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6 (sớm hơn so với các tỉnh từ 5-10 ngày).

1.2.4.1. Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích trồng mới, cải tạo, kiến thiết cơ bản và kinh doanh trong giai đoạn 2020 - 2025 dự kiến như sau:

- Diện tích năm 2020 là 1.400. Để có diện tích 1.600 ha vải thì diện tích mở rộng trồng mới là 200 ha tại huyện Phù Cừ, Ân Thi
- Trồng lại do cải tạo diện tích vải già cỗi, thay thế khoảng 30 - 40 ha/năm

- Diện tích chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản 150-200 ha (chu kỳ 3 năm).

- Diện tích cho sản phẩm là 1.200 ha, năng suất dự kiến đạt 20 tấn/ha, sản lượng đạt 24.000 tấn.
1.2.4.2. Các vùng sản xuất vải tập trung 

- Diện tích các vùng vải lai chín sớm khoảng 65% diện tích vải toàn tỉnh, tập trung chủ yếu huyện Phù Cừ. Dự kiến các vùng như sau: (1) Vùng vải tập trung xã Tống Trân 60 ha; (2) Vùng vải tập trung xã Tống Phan 90 ha; (3) Vùng vải tập trung xã Tam Đa 250 ha; (4) Vùng vải tập trung xã Nhật Quang 80 ha; (5) Vùng vải tập trung xã Minh Tiến 250 ha; (6) xã Đình Cao 80 ha; (7) xã Đoàn Đào 100 ha.
- Các vùng vải u trứng: Dự kiến chiếm khoảng 30% diện tích vải toàn tỉnh. Dự kiến như sau

+ Huyện Phù Cừ 380 ha tập trung: xã Phan Sào Nam 150 ha; xã Quang Hưng 40 ha; xã  Minh Tân 150 ha; Minh Hoàng 40 ha; Đoàn Đào 100 ha
+ Huyện Ân Thi: Vùng vải u trứng xã Đa Lộc, xã Tiền Phong 100 ha
- Diện tích các giống vải khác như: Vải thiều Hải Dương, vải lai Dây... từ 5% nằm rải rác diện tích còn lại. 

1.2.5. Cây ổi
1.2.5.1. Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích trồng mới, cải tạo, kiến thiết cơ bản và kinh doanh trong giai đoạn 2020 - 2025 dự kiến như sau:

- Diện tích hiện có là 737 ha, diện tích trồng ổi có khả năng mở rộng tại các huyện khoảng 750-800 ha. Cụ thể như sau: Huyện Văn Lâm có khả năng mở rộng diện tích ổi 150 ha; huyện Khoái Châu 180 ha; huyện Yên Mỹ 150 ha; huyện Tiên Lữ 130 ha; huyện Kim Động 150 ha. Trên cơ sở diện tích có khả năng mở rộng, dự kiến diện tích trồng ổi đến năm 2025 toàn tỉnh khoảng 1.500 ha.
- Trồng lại do cải tạo diện tích ổi già cỗi, thay thế khoảng 30 - 40 ha/năm

- Diện tích chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản 150-200 ha (chu kỳ 3 năm).

- Diện tích cho sản phẩm là 1.200 ha, năng suất dự kiến đạt 22 tấn/ha, sản lượng đạt 26.400 tấn. 
1.2.5.2. Vùng sản xuất ổi tập trung

a. Huyện Văn Giang: Diện tích ổi là  350 ha; diện tích thu hoạch 300 ha; năng suất 35 tấn/ha; sản lượng 10.500 tấn quả.
Các vùng sản xuất ổi tập trung: (1) Vùng ổi tập trung xã Liên Nghĩa 70 ha; (2) vùng tập trung xã Nghĩa trụ 60 ha; (3) vùng tập trung xã Mễ sở 60 ha; (4) vùng tập trung xã Long Hưng 70 ha.
b. Huyện Khoái Châu: Diện tích ổi Khoái Châu năm 2019 là 60 ha; diện tích ổi có khả năng mở rộng là 190 ha ổi, diện tích ổi đến năm 2025 dự kiến là 250 ha, dự kiến diện tích thu hoạch 220 ha; năng suất dự kiến 21 tấn; sản lượng dự kiến ổi 4.620 tấn

Các vùng sản xuất ổi tập trung dự kiến: (1) Vùng ổi tập trung xã Phùng Hưng 30 ha; (2) vùng tập trung xã Bình Minh 45 ha; (3) vùng tập trung xã Đông Tảo 35 ha; (4) vùng tập trung xã Tân Dân 30 ha.
c. Huyện Yên Mỹ: Diện tích ổi năm 2019 là 183 ha; giai đoạn 2020 - 2025 có khả năng mở rộng thêm 150 ha ổi; diện tích ổi dự kiến đến năm 2025 là 333 ha, diện tích ổi thu hoạch dự kiến là 250 ha; năng suất trung bình dự kiến 21 tấn/ha; sản lượng dự kiến 5.250 tấn ổi
Các vùng sản xuất ổi tập trung: (1) Vùng ổi tập trung xã Hoàn Long 45 ha; (2) Vùng ổi tập trung xã Yên Hòa 40 ha; (3) Vùng ổi tập trung xã Việt Cường 50 ha.

d. Huyện Tiên Lữ: Diện tích hiện có 30 ha, có khả năng mở rộng trồng ổi là 150 ha; dự kiến diện tích ổi đến năm 2025 là 180 ha, diện tích thu hoạch 130 ha; năng suất dự kiến 22 tấn/ha; sản lượng đạt 2.860 tấn ổi

Vùng sản xuất ổi tập trung Lệ Xá 15 ha; Hưng Đạo 15 ha; Cương Chính 20 ha.

e. Huyện Kim Động: Diện tích hiện có 30 ha, có khả năng mở rộng trồng ổi là 185 ha; dự kiến diện tích ổi đến năm 2025 là 215 ha, diện tích thu hoạch 150 ha; năng suất dự kiến 22 tấn/ha; sản lượng đạt 3.300 tấn ổi

Vùng sản xuất ổi tập trung là: Xã Lương Bằng 15 ha; Đức Hợp 15 ha; Phú Thịnh 15 ha.
1.2.6. Cây bưởi
1.2.6.1. Diện tích, năng suất, sản lượng: Diện tích trồng mới, cải tạo, kiến thiết cơ bản và kinh doanh trong giai đoạn 2020 - 2025 dự kiến như sau:

- Diện tích năm 2019 là 1.628 ha, diện tích trồng bưởi có khả năng mở rộng tại các huyện khoảng 370 ha. Cụ thể như sau: Huyện Văn Lâm có khả năng mở rộng 100 ha; huyện Khoái Châu 100 ha; huyện Yên Mỹ 60 ha; huyện Tiên Lữ 50 ha; huyện Kim Động 60 ha. Dự kiến diện tích trồng bưởi đến năm 2025 toàn tỉnh khoảng 2.000 ha.

- Trồng lại do cải tạo diện tích vải già cỗi, thay thế khoảng 50 - 60 ha/năm

- Diện tích chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản 150-200 ha (chu kỳ 3 năm).

- Diện tích cho sản phẩm là 1.800 ha, năng suất dự kiến đạt 20 tấn/ha, sản lượng đạt 36.000 tấn. 
1.2.6.2. Các vùng bưởi tập trung:
a. Huyện Văn Giang: Diện tích bưởi ổn định 180 ha, diện tích thu hoạch 160 ha, năng suất trung bình 22 tấn/ha; sản lượng bưởi 3.600 tấn.
b. Huyện Khoái Châu: Diện tích bưởi giai đoạn 2020 - 2025 có khả năng mở rộng thêm 70 ha. Đến năm 2025 dự kiến 800 ha bưởi, diện tích thu hoạch 650 ha, năng suất 21 tấn/ha; sản lượng 13.650 tấn.
Các vùng sản xuất bưởi tập trung: (1) Vùng sản xuất bưởi tập trung xã Phùng Hưng 120 ha; (2) Vùng sản xuất bưởi tập trung xã Đại Tập 80 ha; (3) Vùng sản xuất bưởi tập trung xã Đông Tác 120 ha; (4) Vùng sản xuất bưởi tập trung xã Đại Tập 70 ha; (5) Vùng sản xuất bưởi tập trung xã Đồng Tiến 50 ha; (6) Vùng sản xuất bưởi tập trung xã Tân Dân 30 ha; (7) Vùng sản xuất bưởi tập trung TT. Khoái Châu 30 ha; (8) Vùng sản xuất bưởi tập trung xã Dân Tiến 40 ha

c. Huyện Văn Lâm: Diện tích giai đoạn 2020 - 2025 có khả năng mở rộng thêm 100 ha. Dự kiến diện tích bưởi năm 2025 là 180 ha; diện tích thu hoạch là 135 ha, năng suất dự kiến 21,5 tấn, sản lượng 2.900 tấn bưởi.
Các vùng sản xuất bưởi tập trung: (1) Vùng sản xuất tập trung xã Việt Hưng 40 ha; (2) Vùng sản xuất tập trung xã Lương Tài 30 ha; (3) vùng tại xã Đại Đồng 30 ha; (4) Minh Hải với quy mô 35 ha.
d. Huyện Yên Mỹ: Giai đoạn 2020 - 2025 diện tích bưởi có khả năng mở rộng 60 ha. Dự kiến đến năm 2025 diện tích bưởi là 320 ha, diện tích thu hoạch 290 ha; năng suất dự kiến 21 tấn/ha, sản lượng 6.090 tấn.
Các vùng sản xuất tập trung: (1) Vùng sản xuất bưởi tập trung xã Thanh Long 50 ha; (2) Vùng sản xuất bưởi tập trung xã Đồng Than 60 ha; (3) Vùng sản xuất bưởi tập trung xã Minh Châu 50 ha; (4) Vùng sản xuất bưởi tập trung xã Yên Phú 40 ha; (5) Vùng sản xuất bưởi tập trung xã Yên Hòa 50 ha; 

e. Huyện Kim Động: Giai đoạn 2020 - 2025 diện tích bưởi có khả năng mở rộng 20 ha. Dự kiến đến năm 2025 diện tích bưởi là 220 ha, diện tích thu hoạch 200 ha; năng suất dự kiến 22 tấn/ha, sản lượng 4.400 tấn.

Vùng sản xuất tập trung: (1) Vùng sản xuất bưởi tập trung xã Toàn Thắng 50 ha; (2) Vùng sản xuất bưởi tập trung xã Đồng Thanh 40 ha; (3) Vùng sản xuất bưởi tập trung xã Song Mai 40 ha; (4) Vùng sản xuất bưởi tập trung xã Đức Hợp 30 ha.
2. Định hướng phát triển các vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung

2.1. Định hướng phát triển các vùng sản xuất hoa
2.2.1. Định hướng phát triển chung

Dự kiến giai đoạn 2020 - 2025 diện tích hoa có khả năng mở rộng tại các huyện, thị là 500 ha. Cụ thể: Huyện Văn Lâm có khả năng mở rộng 80 ha; huyện Văn Giang có khả năng mở rộng 60 ha; huyện Khoái Châu 70 ha; huyện Tiên Lữ 20 ha; huyện Kim Động 200 ha; TP. Hưng Yên 67 ha.

Trên cơ sở diện tích có khả năng mở rộng, dự kiến diện tích hoa tỉnh Hưng Yên đến năm 2025 là 1.500 ha. Các chủng loại hoa chính: hoa hồng, hoa cúc, hoa ly, hoa trà ... Hình thức hoa giỏ treo chiếm 80%; còn lại hoa cắt cành chiếm 20%.

2.2.2. Các vùng sản xuất hoa tập trung như sau: 

a. TP. Hưng Yên: Trên cơ sở diện tích có khả năng mở rộng, dự kiến diện tích hoa đến năm 2025 là 127 ha 

Các vùng sản xuất tập trung dự kiến: (1) Vùng hoa xã Hùng Cường 30 ha; (1) Vùng hoa xã Phú Cường 30 ha; (1) Vùng hoa xã Liên Phương 30 ha

b. Huyện Tiên Lữ: Diện tích hoa có khả năng mở rộng 20 ha, dự kiến vùng tập trung xã Thụy Lôi

c. Huyện Khoái Châu: Diện tích hoa có khả năng mở rộng 70 ha. Trên cơ sở đó dự kiến diện tích hoa năm 2025 là 115 ha.
Các vùng hoa tập trung: (1) Vùng hoa xã Thành Công 15 ha; (2) Vùng hoa xã Phùng Hưng 15 ha; (3) Vùng hoa xã Đông Kết 20 ha; (4) Vùng hoa xã Đông Tác 20 ha; (5) Vùng hoa xã Bình Minh 15 ha.
d. Huyện Văn Giang: Diện tích hoa có khả năng mở rộng ở huyện Văn Giang là 60 ha. Trên cơ sở diện tích có khả năng mở rộng ở các Vĩnh Khúc, dự kiến diện tích hoa huyện Văn Giang đến năm 2025 là 621 ha. 

Các vùng sản xuất hoa tập trung tại huyện Văn Giang: (1) Vùng hoa xã Xuân Quan 170 ha; (2) Vùng hoa xã Phụng Công 100 ha; (3) Vùng hoa TT. Văn Giang 120 ha; (4) Vùng hoa xã Vĩnh Khúc 60 ha.

e. Huyện Văn Lâm: Giai đoạn 2020 - 2025 diện tích hoa có khả năng mở rộng 80 ha. Trên cơ sở đó diện tích hoa của huyện Văn Lâm đến năm 2025 dự kiến 253 ha
Các vùng sản xuất hoa tập trung là: (1) Vùng hoa xã Tân Quang 35 ha; (2) Vùng hoa xã Đình Dù 35 ha; (3) Vùng hoa xã Lạc Đồng 35 ha; (4) Vùng hoa xã Việt Hưng 30 ha; (5) Vùng hoa xã Minh Hải 30 ha;

f. Huyện Yên Mỹ: Diện tích hoa đến năm 2025 dự kiến 36,9 ha. Các vùng sản xuất hoa tập trung: Vùng sản xuất hoa xã Đồng Than 10 ha; Vùng sản xuất hoa xã Yên Phú 10 ha ; vùng sản xuất hoa xã Hoàn Long 10 ha

2.2. Định hướng phát triển các vùng sản xuất cây cảnh
2.2.1. Định hướng phát triển chung
    
Giai đoạn 2020 - 2015 diện tích cây cảnh có khả năng mở rộng khoảng 120 ha. Cụ thể diện tích có khả năng mở rộng thêm như sau: huyện Khoái Châu có khả năng mở rộng thêm 30 ha; huyện Văn Lâm có khả năng mở rộng thêm 20 ha; huyện Kim Động có khả năng mở rộng thêm 73 ha. Trên cơ sở diện tích có khả năng mở rộng để phát triển cây cảnh. Dự kiến diện tích cây cảnh tỉnh Hưng Yên đến năm 2025 là 1.000 ha (diện tích mở rộng chủ yếu tập trung loại cây cảnh công trình).

2.2.2. Các vùng cây cảnh tập trung:
a. Huyện Khoái Châu: Diện tích cây cảnh dự kiến năm 2025 là 185 ha. Các vùng cây cảnh tập trung: (1) Vùng cây cảnh xã Đông Ninh 30 ha; (2) Vùng cây cảnh xã Tân Châu 25 ha; (3) Vùng cây cảnh xã Bình Minh 30 ha; (4) Vùng cây cảnh xã Đông Tác 40 ha; (5) Vùng cây cảnh xã Dân Tiến 50 ha;
b. Huyện Văn Giang: Diện tích cây cảnh huyện Văn Giang đến năm 2025 là 670 ha. Các vùng cây cảnh tập trung: (1) Vùng cây cảnh xã Thắng Lợi 200 ha; (2) Vùng cây cảnh xã Liên Nghĩa 250 ha; (3) Vùng cây cảnh xã Mễ Sở 200 ha.

c. Huyện Văn Lâm: Diện tích cây cảnh dự kiến 45 ha. Các vùng sản xuất cây cảnh tập trung như: (1) Vùng cây cảnh xã Chỉ Đạo 10 ha; (2) Vùng cây cảnh Như Quỳnh 15 ha; (3) Vùng cây cảnh xã Trưng Trắc 20 ha.

d Huyện Yên Mỹ: Diện tích cây cảnh năm 2025 là 30 ha. Các vùng sản xuất cây cảnh tập trung là: (1) vùng sản xuất cây cảnh tập trung Hoàn Long 15 ha; (2) vùng sản xuất cây cảnh tập trung Yên Phú 15 ha.

e. Huyện Kim Động: Diện tích cây cảnh năm 2025 dự kiến 70 ha. Các vùng sản xuất cây cảnh tập trung: (1) Vùng cây cảnh xã Ngũ Lão 20 ha; (2) Vùng cây cảnh Chính Nghĩa 10 ha; (3) Vùng cây cảnh xã Ngũ Xá 20 ha; (4) Vùng cây cảnh xã Lương Bằng Xá 20 ha.
 IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Giải pháp về công tác thông tin tuyên truyền, vận động

- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chủ trương, quan điểm của Đảng về phát triển cây ăn quả, hoa cây cảnh; Nội dung định hướng phát triển cây ăn quả, hoa, cây cảnh của tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến về các mô hình, cơ chế chính sách phát triển cây ăn quả, hoa, cây cảnh trên địa bàn tỉnh; công nghệ áp dụng trong bảo quản, sơ chế, chế biến cây ăn quả, hoa, cây cảnh; giới thiệu các kỹ thuật sản xuất giống, trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh.

2. Xây dựng các mô hình hoa, cây cảnh mở trên diện tích mở rộng 
Đề xuất xây dựng mô hình hoa 3 ha; mô hình cây cảnh 3 ha tại huyện Kim Động
Đề xuất mô hình Ổi Kim Động; mô hình bưởi ở Văn Lâm, Mô hình vải Trứng ở xã Phù Cừ

Trên cơ sở các mô hình thực hiện thành công, tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng trên các diện tích có khả năng mở rộng sản xuất hoa, cây cảnh.
3. Giải pháp về bố trí kế hoạch sử dụng đất đai phục vụ phát triển cây ăn quả, hoa cây cảnh tập trung
Trên cơ sở định hướng hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh tập trung được UBND tỉnh phê duyệt. Các huyện, thành phố, thị xã rà soát lại về địa điểm, quy mô diện tích, xác định ranh giới các vùng cây ăn quả, hoa cây cảnh tập trung, đồng thời cập nhật, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 5 năm, hàng năm phục vụ phát triển cây ăn quả, hoa cây cảnh sản xuất tập trung. Việc định hướng vùng sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh phải gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với các hoạt động du lịch góp phần xây dựng nền sản xuất bền vững.

4. Giải pháp về khoa học công nghệ 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành từ khâu nhân giống, trồng, chăm sóc, khai thác đến sản xuất, chế biến, tiêu thụ... các sản phẩm nhãn; tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khoa học nghiên cứu nguồn gen nhãn, vải để bảo tồn khai thác nguồn gen, phát triển giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc... kỹ thuật để hạn chế hiện tượng “ra hoa, đậu quả cách năm” và chủ động ứng phó với điều kiện thời tiết bất thuận do biến đổi khí hậu bất thuận gây ra.

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật trong sơ chế, chế biến nhãn, vải nhất là “chế biến sâu” nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nhãn, vải, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Khuyến khích, ưu tiên ứng dụng các công nghệ an toàn tạo ra các sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường.
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) trên một số loại cây ăn quả chủ lực của tỉnh Hưng Yên.

Bảo quản quả bằng công nghệ màng, chiếu xạ, công nghệ sấy lạnh, sấy nhanh, kho lạnh, điều khiển nhiệt độ, ẩm độ tự động. 
- Sử dụng công nghệ thời tiết - môi trường iMetos dự báo, cảnh báo thời tiết - môi trường, thiên tai và sâu bệnh cho cây.

- Công nghệ nhà lưới, nhà kính; Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tự động hoá, hệ thống cảm biến điều khiển ánh sáng, ẩm độ, nhiệt độ tự động; công nghệ tưới phun mưa, phun sương, nhỏ giọt kết hợp bón phân tự động theo nhu cầu dinh dưỡng của cây.

5. Giải pháp về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao

5.1. Cải tạo và xây dựng hệ thống thuỷ lợi cho vùng CAQ, hoa cây cảnh  tập trung

Nhu cầu nước tưới: nhu cầu về nước rất lớn, nhất là trong thời kỳ cây ra hoa và phát triển trái, mặt khác cây CAQ cũng rất mẫn cảm với điều kiện ngập nước, nếu mực nước ngầm trong đất cao và không thoát nước kịp, cây sẽ bị thối rễ, vàng lá và chết. Do vậy hệ thống thủy lợi vùng sản xuất tập trung phải đáp ứng được yêu cầu cung cấp nước tưới và tiêu chủ động và thường xuyên. Ngoài ra hệ thống thủy lợi phải đáp ứng được các yêu cầu về mặt kỹ thuật như đồng bộ và có khả năng thích hợp cho các công nghệ tưới tiên tiến hiện đại, tiết kiệm nước như tưới nhỏ giọt, tươi phun sương trong hiện tại và tương lai.

5.2. Nâng cấp và hoàn chỉnh hệ thống giao thông trục chính và nội đồng cho toàn vùng CAQ, hoa cây cảnh tập trung

Để thuận lợi cho đi lại, vận chuyển vật tư và sản phẩm cây ăn quả, hoa, cây cảnh chủ lực an toàn bằng các loại xe cơ giới thì cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống đường giao thông trục chính và nội đồng cho vùng quy hoạch. Kết cấu đường nội đồng phù hợp nhất là đổ bê tông liền tấm tại chỗ, kích thước và quy mô tuỳ theo từng khu cụ thể. 

5.3. Xây dựng bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV cho vùng CAQ, hoa cây cảnh tập trung

Hiện trạng vùng sản xuất hầu hết người dân sau khi phun thuốc BVTV xong đều không có địa điểm thu gom và sử lý vỏ bao bì thuốc BVTV. Vỏ thuốc BVTV bị vứt bừa bãi tại các bờ ruộng hoặc dưới mương tưới, gây ra ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường trong vùng. Chính vì vậy, cần thiết phải có địa điểm thu gom, bể chứa vỏ thuốc BVTV trên đồng ruộng tại vùng quy hoạch. Góp một phần vào việc giảm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến vùng quy hoạch. 

Yêu cầu đầu tư: Bể chứa vỏ thuốc BVTV phải chắc chắn; được bố trí rải rác trên cánh đồng, gần đường trục chính, nơi người nông dân thường sử dụng để pha thuốc BVTV, có vậy sẽ thuận tiện trong quá trình sử dụng. Bể cần có dung tích đủ lớn, được thiết kế nổi trên mặt ruộng để tránh bị ngập nước và gây ô nhiễm môi trường.

Thiết kế kỹ thuật phù hợp là sử dụng thùng composite có lắp đậy để chứa vỏ bao bì thuốc BVTV. Số lượng bể cần thiết 2 cái/ha.

5.4. Xây dựng nhà sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm

- Lựa chọn địa điểm đầu tư: việc quy hoạch, lựa chọn địa điểm xây dựng Nhà sơ chế, đóng gói và bảo quản sản phẩm là phương án lựa chọn giúp phát huy vai trò trong việc làm hạt nhân hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn vùng quy hoạch cây ăn quả, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiếp quản và vận hành sau đầu tư. 

- Quy mô mỗi khu sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm cây ăn quả hoa, cây cảnh: khoảng 500 - 1.000 m2, tuỳ theo quy mô vùng sản xuất để làm nhiệm vụ:

+ Là điểm tập kết, thu gom sản phẩm quả, hoa sau thu hoạch

+ Có khu sơ chế, đóng gói và bảo quản quả, hoa
+ Đón tiếp khách tham quan mô hình, quảng bá sản phẩm.
6. Giải pháp về thị trường tiêu thụ
6.1. Đối với thị trường trong nước 

Phát triển hệ thống phân phối tại các thị trường, tiếp cận và sử dụng các chợ đầu mối, các hệ thống siêu thị làm cầu nối để tiêu thụ sản phẩm. Tập trung chủ yếu thị trường Thủ đô Hà Nội
6.2. Đối với thị trường xuất khẩu

Tiếp tục củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng hoá thị trường. Xác định trong vài năm tới, Trung Quốc vẫn là thị trường trọng điểm của quả, hoa, cây cảnh, do vậy cần tập trung đẩy mạnh xuất khẩu quả chính ngạch vào sâu trong nội địa Trung Quốc và đồng thời vẫn tiếp tục duy trì hình thức buôn bán biên mậu với Trung Quốc. 
7. Về khuyến khích liên kết, xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ sản phẩm

Khuyến khích, tạo điều thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất cây ăn quả, hoa, cây cảnh theo chuỗi khép kín từ khâu sản xuất đến chế biến, bảo quản tiêu thụ sản phẩm nhằm ổn định đầu ra, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất; phát triển các hình thức hợp tác liên kết đa dạng, phù hợp, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm đảm bảo an toàn chất lượng.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm quả, hoa, cây cảnh của tỉnh; chú trọng đầu tư bao bì, nhãn mác đẹp, có tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tạo sự tin tưởng, yên tâm cho khách hàng; trang bị đầy đủ các điều kiện theo quy định để phục vụ; Tổ chức các hội nghị, hội chợ... để giới thiệu, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm quả, hoa, cây cảnh
8. Về phát triển Tổ hợp tác, Hợp tác xã

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh về đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2020; trên cơ sở các vùng sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh tập trung hướng dẫn nông dân thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác kiểu mới tạo điều kiện thuận lợi để đổi mới tổ chức sản xuất; đẩy mạnh đổi mới và phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo hướng chú trọng hơn tới việc khuyến khích tập trung ruộng đất, tổ chức nông dân sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, an toàn, chất lượng gắn với chế biến và tiêu thụ.

Tập trung công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, quản lý, năng lực khoa học kỹ thuật, năng lực thị trường cho cán bộ Hợp tác xã và tổ trưởng các Tổ hợp tác từ đó điều hành theo hướng cơ cấu bộ máy quản lý gọn, linh hoạt và năng động.

9. Giải pháp về cơ chế, chính sách 

9.1. Thực hiện các chính sách của các cơ quan Trung ương

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, nông dân sản xuất và kinh doanh cây ăn quả, hoa, cây cảnh và chính quyền cấp xã tại các vùng sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh tập trung tiếp cận và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của nhà nước như: Luật đất đai sửa đổi năm 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Luật HTX năm 2012; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 về quản lý, sử dụng đất lúa; Thực hiện chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, tiêu thụ trái cây theo tiêu chuẩn VietGAP theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Luật Công nghệ cao; Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

9.2. Thực hiện các chính sách địa phương: Tiếp tục Nghị quyết số 214/2019/NQ-HĐND  ngày 10 tháng 7 năm 2019 kỳ họp khóa 9 về một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Thực hiện nghị quyết số 199/2019/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2019 kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
9.3. Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh vùng sản xuất tập trung
9.3.1 Chính sách hỗ trợ sản xuất, sơ chế và kinh doanh cây cây ăn quả, hoa cây cảnh
a. Chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật vùng sản xuất tập trung
Ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh bao gồm:

- Đầu tư 35% kinh phí cho hệ thống thuỷ lợi (tưới và tiêu tại các vùng cây có múi an toàn); hệ thống đường điện; đường giao thông nội đồng; bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV.

- Hỗ trợ 50% cho xây dựng nhà lưới; nhà sơ chế và giới thiệu sản phẩm và các công trình phụ trợ theo quy hoạch được duyệt.

b. Hỗ trợ các mô hình sản xuất và chuyển giao TBKT mới

Ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho mô hình gồm:

- Đầu tư 100% cho công tác tập huấn, hội nghị, hội thảo đầu bờ và công chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công tác giám sát, kiểm tra...

- Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền 20 triệu đồng/ha cho các tổ chức, cá nhân xây dựng và phát triển sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh vùng sản xuất tập trung
c. Hỗ trợ xây dựng thị trường và xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm cây có múi an toàn.

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống tổ chức sản xuất và tiêu thụ: Hỗ trợ thành lập HTX với mức hỗ trợ 20 triệu đồng/HTX.

- Chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại

+ Hỗ trợ 100% kinh phí cho cơ sở đăng ký, cấp mới về tiêu chuẩn vùng sản xuất cây có múi an toàn trong lần đầu, 50% kinh phí cho cấp lại.

+ Hỗ trợ 100% kinh phí đăng ký mã số, mã vạch và kinh phí quảng bá, xây dựng thương hiệu.

+ Hỗ trợ 100% kinh phí cho các hoạt động xúc tiến thương mại: Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, in ấn tờ rơi, tài liệu tuyên truyền; hội thảo tham quan khách hàng, hội thi sản xuất giỏi.

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho: xây dựng hệ thống tiêu thụ quả, hoa cây cảnh (thuê gian hàng, cửa hàng bán quả, hoa cây cảnh tại các chợ, khu dân cư ở các địa phương) và tham gia hội chợ.

9.2.2. Chính sách về đất đai và chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang sản xuất cây có múi an toàn.

a. Khuyến khích các hộ nông dân dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng (trên cơ sở tự nguyện) để phát triển thành vùng sản xuất cây ă quả, hoa cây cảnh tập trung, chuyên canh trên phạm vi đã được quy hoạch.
Thủ tục chuyển đổi vẫn thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 và Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b. Chính sách về tín dụng

Sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh đòi hỏi vốn đầu tư tương đối lớn so với các cây trồng khác trên địa bàn tỉnh và với khả năng đáp ứng về vốn của đại đa số kinh tế hộ gia đình trong vùng tập trung. Chính vì vậy, cần tạo điều kiện thuận lợi cho người sản xuất tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi (theo quy định hiện hành) với thời gian vay vốn trong 3 năm đầu ở thời kỳ kiến thiết cơ bản để các hộ trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh có điều kiện phát triển sản xuất.
10. Vốn đầu tư
	TT
	Nội dung
	Tổng chi phí
	Cơ cấu (%)
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	Vốn ngân sách
	Vốn khác

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh tập trung
	50.000
	6,5
	17.500
	32.500

	2
	Đầu tư sản xuất vùng sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh tập trung
	684.000
	89,2
	34.200
	649.800

	3
	Đầu tư xây dựng các khu sơ chế, tập kết
	30.000
	3,9
	15000
	15.000

	4
	Chuyển giao tiến bộ, khoa học kỹ thuật công nghệ
	1.000
	0,1
	1.000
	0

	5
	Đầu tư xây dựng thị trường, xúc tiến thương mại
	1000
	0,1
	1000
	0

	6
	Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát sản xuất và tiêu thụ cây ăn quả, hoa cây cảnh
	800
	0,1
	800
	0

	
	Tổng cộng
	766.800
	100,0
	69.500
	697.300


11. Tổ chức thực hiện đề án

11.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 - Chịu trách nhiệm quản lý chung, chỉ đạo, theo dõi giám sát và tổ chức thực hiện đề án cây ăn quả, hoa cây cảnh tập trung 2020- 2025 trong phạm vi toàn tỉnh.

- Hướng dẫn các huyện,thị, thành phố xây dựng đề án phát triển cây ăn quả, hoa cây cảnh cấp huyện trên cơ sở cụ thể hóa định hướng tổng thể phát triển cây ăn quả, hoa cây cảnh của tỉnh.

- Hướng dẫn các chủ đầu tư xây dựng dự án đầu tư phát triển cây ăn quả, hoa cây cảnh, xét duyệt thẩm định dự án và giúp các chủ dự án kêu gọi vốn đầu tư.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp & PTNT về vốn, khoa học - công nghệ, đào tạo, xúc tiến thương mại; tài trợ của các tổ chức quốc tế phục vụ sự nghiệp phát triển ngành.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở và UBND các huyện,thi, thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện đề ná và giám sát đánh giá việc thực hiện đề án để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

11.2. Các ngành có liên quan

- Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT cân đối nguồn vốn, đảm bảo kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, dự án, hướng dẫn về cơ chế tài chính phù hợp để triển khai đề án có hiệu quả.

- Các đơn vị liên quan khác phối hợp Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc thực hiện đề án này.

11.3. UBND các huyện,thị, thành phố:

- UBND các huyện,thị, thành phố tổ chức triển khai rà soát đề án, bố trí nguồn lực và phối hợp với các đơn vị chuyên ngành xây dựng các dự án chi tiết của địa phương phù hợp với định hướng tổng thể của tỉnh đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đề án này tại địa phương. Hàng năm có báo cáo thực hiện đề án gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
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